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2.	 Luôn giữ tay cầm phía sau của máy cưa xích 
bằng tay phải và tay cầm phía trước bằng tay 
trái. Giữ máy cưa xích với hình dáng tay ngược 
lại làm tăng nguy cơ gây thương tích cá nhân và 
không bao giờ nên làm điều đó.

3.	 Chỉ giữ máy cưa xích bằng các bề mặt kẹp 
cách điện, vì xích cưa có thể tiếp xúc với dây 
dẫn kín. Xích cưa tiếp xúc với dây dẫn “có điện” 
có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của máy 
cưa xích “có điện” và khiến người vận hành bị 
điện giật.

4.	 Đeo thiết bị bảo vệ mắt. Những thiết bị bảo 
hộ thêm cho thính giác, đầu, tay, chân và bàn 
chân cũng được khuyến khích. Thiết bị bảo 
hộ đầy đủ sẽ giảm thiểu thương tích cá nhân từ 
những mảnh vụn bay hay sự tiếp xúc bất ngờ với 
xích cưa.

5.	 Không vận hành máy cưa xích trên cây, trên 
thang, từ mái nhà, hoặc bất kỳ bệ đỡ nào 
không chắc chắn. Việc vận hành máy cưa xích 
như vậy có thể dẫn đến thương tích cá nhân 
nghiêm trọng.

6.	 Luôn giữ đúng chân và chỉ cho máy cưa xích 
hoạt động khi đứng trên bề mặt cố định, an 
toàn và cân bằng. Bề mặt trơn hoặc không chắc 
chắn có thể gây mất thăng bằng hoặc mất kiểm 
soát máy cưa xích.

7.	 Khi cắt cành cây to trong tình trạng kéo căng, 
hãy cảnh giác với lò xo bật ngược. Khi sức nén 
của các thớ gỗ được giải phóng, cành cây nén lò 
xo có thể va đập vào người vận hành và/hoặc làm 
mất kiểm soát máy cưa xích.

8.	 Đặc biệt cẩn trọng khi cắt bụi cây và những 
cây non. Các vật liệu có tiết diện nhỏ có thể 
vướng vào xích cưa và bị quất vào người bạn 
hoặc khiến bạn mất thăng bằng.

9.	 Cầm máy cưa xích bằng tay cầm trước khi máy 
cưa xích đã tắt và xa cơ thể của bạn. Khi vận 
chuyển hay cất giữ máy cưa xích, phải luôn 
gắn chặt vỏ bảo vệ thanh dẫn hướng. Cầm 
đúng tư thế máy cưa xích sẽ giảm sự tiếp xúc vô 
tình xảy ra với xích cưa đang chuyển động.

10.	 Tuân theo các hướng dẫn về bôi trơn, căng 
dây xích, và thay thanh dẫn hướng và xích. 
Sức nén không thích hợp hay dây xích đã được 
bôi trơn cũng có thể gãy hay tăng nguy cơ của lực 
đẩy ngược.

11.	 Chỉ cắt gỗ. Không sử dụng máy cưa xích cho 
những mục đích chưa được dự tính trước. Ví 
dụ: không sử dụng máy cưa xích để cắt kim 
loại, nhựa, gạch đá hoặc các vật liệu xây dựng 
không phải bằng gỗ. Việc dùng máy cưa xích 
cho các công việc khác với công việc dự định có 
thể gây nguy hiểm.

12.	 Không cố gắng đốn hạ cây cho đến khi bạn 
nắm bắt được những rủi ro và cách phòng 
tránh chúng. Có thể xảy ra thương tích nghiêm 
trọng cho người vận hành hoặc những người 
xung quanh khi đốn cây.

13.	 Nguyên nhân và cách ngăn ngừa hiện tượng 
bật ngược cho người vận hành:
Lực đẩy ngược có thể xảy ra khi mũi hoặc đầu 
thanh dẫn hướng va chạm vào một vật, hoặc khi 
phần gỗ ở gần và kẹp xích cưa tại vết cắt.
Tiếp xúc đầu mũi trong một vài trường hợp có thể 
gây ra phản ứng ngược bất ngờ, đẩy thanh dẫn 
hướng lên và bật ngược về hướng người vận 
hành.
Kẹp chặt xích cưa dọc theo phần đầu của thanh 
dẫn hướng có thể đẩy nhanh thanh dẫn hướng về 
phía người vận hành.
Một trong những phản ứng này có thể khiến cho 
bạn mất kiểm soát máy cưa và có thể dẫn đến 
thương tích cá nhân nghiêm trọng. Đừng chỉ dựa 
vào những thiết bị an toàn được gắn vào trong 
máy cưa. Là một người sử dụng máy cưa xích, 
bạn nên tiến hành nhiều bước để giữ cho công 
việc cắt không bị tai nạn hoặc chấn thương.
Hiện tượng bật ngược lại là do sử dụng sai máy 
cưa xích và/hoặc quy trình hoặc tình trạng vận 
hành không chính xác và có thể tránh được bằng 
cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích 
hợp dưới đây:
•	 Duy trì việc giữ chặt máy cưa, với ngón 

tay cái và các ngón tay bao quanh tay 
cầm của máy cưa xích, cả hai tay nắm 
máy cưa và vị trí cơ thể và cánh tay của 
bạn để giúp bạn chịu đựng được lực đẩy 
ngược. Người vận hành có thể kiểm soát 
được lực đẩy ngược, nếu thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa thích hợp. Không được 
buông máy cưa xích.

► Hình1
•	 Không cắt quá cao và không cắt quá 

chiều cao vai. Điều này giúp ngăn chặn vô ý 
tiếp xúc đầu mũi và cho phép kiểm soát máy 
cưa xích tốt hơn trong những trường hợp 
không mong muốn xảy ra.

•	 Chỉ sử dụng những thanh dẫn hướng và 
xích cưa thay thế do nhà sản xuất quy 
định. Việc thay thế thanh dẫn hướng và xích 
cưa không đúng có thể làm gãy dây xích và/
hoặc bật ngược lại.

•	 Tuân theo dõi các chỉ dẫn bảo trì và mài 
xích cưa của nhà sản xuất. Giảm chiều cao 
thanh đo sâu có thể dẫn đến hiện tượng bật 
ngược gia tăng.

14.	 Làm theo tất cả các hướng dẫn khi loại bỏ vật 
liệu bị kẹt, cất giữ hoặc bảo dưỡng máy cưa 
xích. Đảm bảo rằng đã tắt công tắt và đã tháo 
bộ pin. Việc vô tình vận hành máy cưa xích trong 
khi đang loại bỏ vật liệu bị kẹt hoặc bảo dưỡng có 
thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Các hướng dẫn an toàn bổ sung
Thiết bị bảo hộ cá nhân
1.	 Quần áo phải vừa khít, nhưng không được cản trở 

tính cơ động.
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2.	 Mặc quần áo bảo hộ sau đây trong quá trình làm 
việc:
•	 Mũ bảo hộ đã được kiểm tra, nếu xuất hiện 

nguy hiểm do các nhánh cây rơi hoặc tương 
tự;

•	 Mặt nạ hoặc kính bảo hộ;
•	 Thiết bị bảo vệ tai thích hợp (đồ chụp tai, nút 

tai tùy chỉnh hoặc có thể gắn được). Phân 
tích chỉ số octan theo yêu cầu.

•	 Găng tay bảo hộ bằng da chắc chắn;
•	 Quần dài được sản xuất từ vải bền;
•	 Quần yếm bảo hộ làm từ vải chống cắt;
•	 Giày bảo hộ hoặc giày ống có đế chống 

trượt, thép bảo vệ ngón chân và lớp lót bằng 
vải chống cắt;

•	 Mặt nạ hô hấp, khi thực hiện công việc tạo ra 
bụi (ví dụ như cưa gỗ khô).

Vận hành
1.	 Trước khi bắt đầu công việc, kiểm tra lưỡi cưa 

xích nằm trong vị trí làm việc thích hợp và tình 
trạng của nó tuân theo các quy định an toàn. 
Kiểm tra cụ thể là:
•	 Phanh của dây xích đang hoạt động đúng 

cách;
•	 Phanh ngã đang hoạt động đúng cách;
•	 Vỏ bảo vệ đĩa xích và thanh dẫn vừa khít với 

nhau;
•	 Dây xích đã được mài sắc và kéo căng theo 

đúng quy định.
2.	 Không khởi động máy cưa xích khi nắp dây 

xích được lắp phía trên. Khởi động máy cưa 
xích với nắp dây xích được lắp phía trên có thể 
khiến vỏ dây xích văng ra trước, dẫn đến thương 
tích cá nhân và hư hại các vật thể xung quanh 
người vận hành.

An toàn về điện và pin
1.	 Tránh môi trường nguy hiểm. Không được sử 

dụng dụng cụ tại những nơi bừa bộn hoặc ẩm 
ướt hay để chúng tiếp xúc với mưa. Nước lọt 
vào dụng cụ sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

2.	 Không thải bỏ (các) viên pin vào lửa. Viên pin 
có thể phát nổ. Kiểm tra bằng mã địa phương để 
biết hướng dẫn thải bỏ đặc biệt nếu có.

3.	 Không mở hay cắt xén (các) viên pin. Chất 
điện phân thải ra có tính ăn mòn và có thể gây tổn 
thương cho mắt hoặc da. Có thể độc hại nếu nuốt 
phải.

4.	 Không sạc pin trong mưa, hoặc nơi ẩm ướt.
5.	 Không sạc pin ở ngoài trời.
6.	 Không thao tác bộ sạc, bao gồm phích cắm 

của bộ sạc, và điện cực của bộ sạc bằng tay 
ướt. 

7.	 Không thay pin dưới trời mưa.
8.	 Không thay pin bằng tay ướt.
9.	 Không để pin dưới trời mưa, không sạc, sử 

dụng, hoặc cất giữ pin ở nơi ẩm hoặc ướt.
10.	 Không làm ướt điện cực của pin bằng chất 

lỏng ví dụ như nước, hoặc nhấn chìm pin. 
Nếu điện cực bị ướt hoặc có chất lỏng lọt vào bên 
trong pin, pin có thể bị đoản mạch và có nguy cơ 
quá nhiệt, cháy hoặc nổ.

11.	 Sau khi tháo pin ra khỏi máy hoặc bộ sạc, hãy 
đảm bảo đã gắn nắp đậy pin vào pin và cất giữ 
ở nơi khô ráo.

12.	 Nếu hộp pin bị ướt, xả nước bên trong hộp 
pin sau đó lau bằng vải khô. Làm khô hộp pin 
hoàn toàn ở nơi khô ráo trước khi sử dụng.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thoải mái hay quen 
thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều 
lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG 
SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn 
được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn 
đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn 
dành cho hộp pin

1.	 Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả 
các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) 
bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng 
pin.

2.	 Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin. Việc 
này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.

3.	 Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, 
hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có 
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng 
và thậm chí là nổ.

4.	 Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập 
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5.	 Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
(1)	 Không chạm vào cực pin bằng vật liệu 

dẫn điện.
(2)	 Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các 

vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
(3)	 Không được để hộp pin tiếp xúc với 

nước hoặc mưa.
Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, 
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng 
hóc.

6.	 Không cất giữ cũng như sử dụng dụng cụ và 
hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt 
quá 50 °C (122 °F).

7.	 Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị 
hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin 
có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.

8.	 Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm 
rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm 
như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc 
nổ.

9.	 Không sử dụng pin đã hỏng.
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10.	 Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt 
buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. 
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do 
bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt 
về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. 
Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần 
phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy 
hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định 
quốc gia chi tiết hơn. 
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng 
gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển 
trong bao bì.

11.	 Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng 
cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo 
các quy định của địa phương liên quan đến 
việc thải bỏ pin.

12.	 Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ 
định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có 
thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất 
điện phân.

13.	 Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một 
thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng 
cụ.

14.	 Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị 
nóng, có thể gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ 
thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.

15.	 Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay 
sau khi sử dụng vì điện cực đủ nóng để gây 
bỏng.

16.	 Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các 
điện cực, lỗ và rãnh của hộp pin. Điều này có 
thể làm nóng, bắt lửa, nổ và gây trục trặc cho 
dụng cụ hoặc hộp pin, dẫn đến bỏng hoặc thương 
tích cá nhân.

17.	 Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường 
dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần 
đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn 
đến trục trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.

18.	 Giữ pin tránh xa trẻ em.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính 
hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, 
hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây 
ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ 
làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng 
cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho 
pin
1.	 Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. 

Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin 
khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.

2.	 Không được phép sạc lại một hộp pin đã được 
sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của 
pin.

3.	 Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Ðể cho 
hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.

4.	 Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin 
ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.

5.	 Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử 
dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu 
tháng). 

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN
► Hình2

1 Phần bảo vệ tay phía trước 2 Cần kẹp 3 Thanh dẫn hướng

4 Xích cưa 5 Vỏ bảo vệ thanh dẫn hướng 6 Nút nhả khóa

7 Tay cầm phía sau 8 Cần khởi động công tắc 9 Hộp pin

10 Tay cầm phía trước 11 Nắp bình chứa dầu 12 Thanh đệm đinh

13 Chốt cài dây xích 14 Đĩa điều chỉnh - -

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên 
dụng cụ.

Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi 
lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật 
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ 
và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay 
và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương 
tích cá nhân.
► Hình3:   �1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin
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Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy 
trượt nút ở phía trước hộp pin.
Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của 
hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào 
vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa 
vào đúng vị trí với một tiếng cách nhẹ. Nếu bạn có thể 
nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều 
đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ 
báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô tình rơi 
ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người 
khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị 
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo
► Hình4:   �1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)
Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung 
lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong 
vài giây.

Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt Nhấp nháy

75% đến 
100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Pin có thể đã 
bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt 
độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút 
so với dung lượng thực sự.
LƯU Ý: Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ 
nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin
Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/
pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động 
cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự 
động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong 
những trường hợp sau đây:

Bảo vệ quá tải
Khi vận hành dụng cụ hoặc pin trong điều kiện làm máy 
tiêu tốn dòng điện cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động 
dừng lại. Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và 
ngừng việc sử dụng đã làm cho dụng cụ trở nên quá tải. 
Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt
Khi dụng cụ hoặc pin bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy để dụng cụ và pin 
nguội trước khi bật dụng cụ lại.

LƯU Ý: Trong môi trường nhiệt độ cao, thiết bị bảo 
vệ quá nhiệt có khả năng hoạt động khiến dụng cụ 
dừng tự động.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy tháo pin khỏi dụng cụ 
và sạc pin lại.

Bảo vệ chống lại các nguyên nhân 
khác
Hệ thống bảo vệ cũng được thiết kế để chống lại các 
nguyên nhân khác có thể làm hỏng dụng cụ và cho 
phép dụng cụ tự động dừng. Thực hiện tất cả các bước 
sau đây để loại bỏ các nguyên nhân, khi dụng cụ đã 
được tạm dừng hoặc ngừng hoạt động.
1.	 Tắt dụng cụ, sau đó bật lại lần nữa để khởi động 

lại.
2.	 Sạc (các) pin hoặc thay pin/các pin bằng (các) pin 

đã sạc.
3.	 Để máy và (các) pin nguội dần.
Nếu không thấy cải thiện bằng cách khôi phục hệ thống 
bảo vệ, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Makita tại địa 
phương của bạn.

CHÚ Ý: Nếu dụng cụ dừng vì nguyên nhân 
không được mô tả bên trên, hãy tham khảo phần 
xử lý sự cố.

Hoạt động công tắc

CẢNH BÁO: Để bạn được an toàn, dụng cụ 
này đều được trang bị nút nhả khóa nhằm ngăn 
ngừa vô ý khởi động dụng cụ. Không sử dụng 
dụng cụ này nếu nó khởi động khi bạn chỉ kéo cò 
khởi động công tắc mà không nhấn nút nhả khóa. 
Nhờ Trung Tâm Bảo Trì Makita ở địa phương bạn ở 
sửa chữa.

CẢNH BÁO: Không bao giờ tắt chức năng 
khóa hoặc giữ nhấn chặt nút nhả khóa.

THẬN TRỌNG: Trước khi lắp hộp pin vào 
dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động 
công tắc có hoạt động bình thường hay không và 
trả về vị trí “OFF” (TẮT) khi nhả ra.

CHÚ Ý: Không được kéo cưỡng chế cò khởi 
động công tắc mà không nhấn nút nhả khóa. Công 
tắc có thể bị vỡ.
► Hình5:   �1. Nút nhả khóa 2. Cần khởi động công tắc
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Để ngăn cần khởi động công tắc vô tình bị kéo, dụng 
cụ được trang bị nút nhả khóa. Để khởi động dụng cụ, 
nhấn nút nhả khóa và kéo cần khởi động công tắc. Nhả 
cần khởi động công tắc ra để dừng.

Kiểm tra phanh của dây xích

THẬN TRỌNG: Giữ máy cưa xích bằng hai 
tay khi bật máy. Giữ tay cầm phía sau bằng tay 
phải, tay cầm trước bằng tay trái. Thanh dẫn 
hướng và dây xích không được tiếp xúc với bất 
kỳ vật thể nào.

THẬN TRỌNG: Nếu xích cưa không dừng 
ngay lập tức khi thực hiện kiểm tra này, máy cưa 
có thể không sử dụng được dưới bất kỳ hình 
thức nào. Tham khảo ý kiến của trung tâm dịch vụ 
được ủy quyền.

1.	 Nhấn nút nhả khóa, sau đó kéo cần khởi động 
công tắc. Xích cưa khởi động ngay lập tức.
2.	 Đẩy phần đệm tay trước về phía trước bằng mu 
bàn tay của bạn. Đảm bảo rằng máy cưa xích dừng 
ngay lập tức.
► Hình6:   �1. Phần bảo vệ tay phía trước 2. Vị trí mở 

khóa 3. Vị trí khóa

Kiểm tra thắng chạy xuống

THẬN TRỌNG: Nếu xích cưa không dừng 
lại trong vòng một giây trong phần kiểm tra này, 
dừng việc sử dụng máy cưa xích và tham khảo ý 
kiến của trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Chạy máy cưa xích rồi nhả hoàn toàn cần khởi động 
công tắc. Xích cưa phải dừng lại trong vòng một giây.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

THẬN TRỌNG: Không chạm vào xích cưa 
bằng tay trần. Luôn mang găng tay khi xử lý xích 
cưa.

Lắp hoặc tháo xích cưa

THẬN TRỌNG: Xích cưa và thanh dẫn hướng 
vẫn còn nóng ngay sau khi hoạt động. Để chúng 
giảm nhiệt xuống vừa đủ trước khi tiến hành bất 
kỳ công việc nào trên dụng cụ.

THẬN TRỌNG: Tiến hành quy trình lắp đặt 
hoặc tháo xích cưa ở nơi thoáng mát không có 
bụi bẩn và những nơi tương tự.

Lắp xích cưa
Để lắp xích cưa, hãy thực hiện các bước sau:
1.	 Nhả phanh xích bằng cách kéo phần bảo vệ tay 
phía trước ra.
2.	 Kéo cần kẹp lên trong khi nhấn cạnh của nó.
► Hình7:   �1. Cần kẹp

3.	 Xoay cần ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi vỏ 
bảo vệ đĩa xích bong ra.
► Hình8:   �1. Cần kẹp 2. Vỏ bảo vệ đĩa xích

4.	 Tháo vỏ bảo vệ đĩa xích.
5.	 Kiểm tra hướng của xích cưa. Căn hướng của 
xích cưa trùng với hướng của điểm đánh dấu trên thân 
máy cưa xích.
► Hình9:   �1. Đánh dấu trên thân máy cưa xích

6.	 Lắp phần cuối của xích cưa lên đỉnh của thanh 
dẫn hướng.
7.	 Lắp đầu kia của xích cưa quanh đĩa xích, sau đó 
gắn thanh dẫn hướng vào thân máy cưa xích.
► Hình10:   �1. Đĩa xích

8.	 Xoay đĩa điều chỉnh đến hướng “-” để trượt pin 
điều chỉnh theo hướng mũi tên.
► Hình11:   �1. Đĩa điều chỉnh 2. Điều chỉnh pin

9.	 Đặt vỏ bảo vệ đĩa xích trên máy cưa xích để chốt 
điều chỉnh được đặt trong một cái lỗ nhỏ trên thanh dẫn 
hướng.
► Hình12:   �1. Vỏ bảo vệ đĩa xích 2. Thanh dẫn hướng 

3. Lỗ

10.	 Xoay cần gạt hoàn toàn theo chiều kim đồng hồ 
và xoay cần gạt ngược lại một chút để giữ trạng thái 
lỏng cho điều chỉnh lực căng xích.
11.	 Điều chỉnh lực căng dây xích. Tham khảo phần 
điều chỉnh lực căng xích cưa để biết quy trình.
12.	 Xoay cần kẹp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi 
vỏ bảo vệ đĩa xích được siết chặt rồi trở về vị trí ban 
đầu.
► Hình13:   �1. Cần kẹp 2. Vỏ bảo vệ đĩa xích

Tháo xích cưa
Để tháo xích cưa, hãy thực hiện các bước sau:
1.	 Nhả phanh xích bằng cách kéo phần bảo vệ tay 
phía trước ra.
2.	 Xoay đĩa điều chỉnh đến hướng “-” để nhả bớt lực 
căng xích cưa.
► Hình14:   �1. Đĩa điều chỉnh

3.	 Kéo cần kẹp lên trong khi nhấn cạnh của nó.
► Hình15:   �1. Cần kẹp

4.	 Xoay cần ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi vỏ 
bảo vệ đĩa xích bong ra.
► Hình16:   �1. Cần kẹp 2. Vỏ bảo vệ đĩa xích

5.	 Tháo bỏ vỏ bảo vệ đĩa xích rồi tháo xích cưa và 
thanh dẫn hướng khỏi thân máy cưa xích.
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Điều chỉnh lực căng xích cưa

THẬN TRỌNG: Tiến hành quy trình lắp đặt 
hoặc tháo xích cưa ở nơi thoáng mát không có 
bụi bẩn và những nơi tương tự.

THẬN TRỌNG: Không vặn chặt xích cưa quá 
mức. Lực căng của xích cưa quá cao có thể làm đứt 
xích cưa, làm mòn thanh dẫn hướng và hỏng đĩa hiệu 
chỉnh.

THẬN TRỌNG: Một dây xích quá lỏng có thể 
rớt ra khỏi thanh dẫn hướng và nó có thể gây ra 
tai nạn chấn thương.

Xích cưa có thể trở nên lỏng lẻo sau nhiều giờ sử dụng. 
Thỉnh thoảng kiểm tra lực căng xích cưa trước khi sử 
dụng.
1.	 Kéo cần kẹp lên trong khi nhấn cạnh của nó.
► Hình17:   �1. Cần kẹp

2.	 Xoay cần gạt ngược chiều kim đồng hồ một chút 
để nới nhẹ vỏ bảo vệ đĩa xích.
► Hình18:   �1. Cần kẹp 2. Vỏ bảo vệ đĩa xích

3.	 Nâng thanh dẫn hướng lên một chút và điều chỉnh 
lực căng dây xích. Xoay đĩa hiệu chỉnh đến hướng “-” 
để thả lỏng, xoay đến hướng “+” để thắt chặt. Vặn chặt 
xích cưa cho đến khi bên thấp hơn của xích cưa vừa 
khít với thanh ray dẫn hướng như hình minh họa.
► Hình19:   �1. Đĩa điều chỉnh 2. Thanh dẫn hướng 

3. Xích cưa

4.	 Tiếp tục giữ nhẹ thanh dẫn hướng và vặn chặt vỏ 
bảo vệ đĩa xích. Đảm bảo xích cưa không bị lỏng ở bên 
thấp hơn.
5.	 Đưa cần kẹp trở về vị trí ban đầu.
Đảm bảo xích cưa vừa khít với bên thấp hơn của thanh 
dẫn.

VẬN HÀNH
Tra dầu mỡ

THẬN TRỌNG: Không vận hành máy cưa 
xích khi bình chứa cạn. Bổ sung dầu kịp thời 
trước khi bình chứa bị cạn.

THẬN TRỌNG: Tránh để dầu tiếp xúc với 
da và mắt. Tiếp xúc với mắt có thể gây kích ứng. 
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, hãy rửa mắt 
bị ảnh hưởng ngay lập tức bằng nước sạch, sau 
đó tham khảo ý kiến bác sĩ ngay.

THẬN TRỌNG: Tuyệt đối không sử dụng dầu 
thải. Dầu thải có chứa các chất gây ung thư. Các 
chất bẩn trong dầu thải làm tăng độ mòn của máy 
bơm dầu, thanh dẫn và dây xích. Dầu thải có hại 
cho môi trường.

CHÚ Ý: Khi máy cưa xích được sử dụng lần đầu 
tiên, có thể mất đến hai phút để dầu xích cưa bắt 
đầu có tác dụng bôi trơn theo cơ chế máy cưa. 
Chạy máy cưa không tải cho đến khi dầu xích cưa 
có tác dụng bôi trơn.
CHÚ Ý: Khi nạp dầu xích lần đầu tiên, hoặc làm 
đầy lại bình sau khi đã bị dọn sạch hoàn toàn, hãy 
thêm dầu lên đến cạnh đáy của cổ bình lọc. Nếu 
không, việc cung cấp dầu có thể bị ảnh hưởng.
CHÚ Ý: Chỉ sử dụng dầu xích cưa cho máy cưa 
xích Makita hoặc loại dầu tương đương có trên 
thị trường.
CHÚ Ý: Không bao giờ sử dụng dầu chứa bụi và 
các hạt bụi hoặc dầu dễ bay hơi.
CHÚ Ý: Khi cắt tỉa cây, hãy sử dụng dầu thực vật. 
Dầu mỏ có thể gây hại cho cây.
CHÚ Ý: Trước khi vận hành cắt, đảm bảo rằng 
nắp bình dầu được cung cấp đã gắn chặt đúng 
vị trí.

Xích cưa sẽ được tra dầu tự động khi dụng cụ vận 
hành. Kiểm tra lượng dầu còn lại trong bình chứa dầu 
định kỳ thông qua lỗ nhìn mức dầu.
► Hình20:   �1. Nắp bình chứa dầu 2. Lỗ nhìn mức dầu

Để nạp dầu, hãy thực hiện các bước sau:
1.	 Vệ sinh kỹ lưỡng khu vực xung quanh nắp bình 
chứa dầu để tránh bụi bẩn xâm nhập vào bình chứa 
dầu.
2.	 Đặt máy cưa xích nằm nghiêng và tháo nắp bình 
chứa dầu ra.
3.	 Đổ đầy dầu vào bình chứa dầu. Lượng dầu thích 
hợp là 150 ml.
4.	 Vặn chặt nắp bình chứa dầu trở lại vị trí cũ.
5.	 Lau sạch dầu xích bị tràn một cách cẩn thận.

LƯU Ý: Nếu khó tháo nắp bình chứa dầu, hãy lắp 
tuốc-nơ-vít mũi dẹp vào khe của nắp bình chứa dầu, 
sau đó tháo nắp bình chứa dầu bằng cách xoay nó 
ngược chiều kim đồng hồ.
► Hình21:   �1. Khe 2. Máy bắt vít có rãnh

Sau khi làm đầy lại, giữ cho máy cưa xích tránh xa khỏi 
cây. Khởi động máy và chờ cho đến khi đủ dầu bôi trơn 
trên xích cưa.
► Hình22
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Làm việc với máy cưa xích

THẬN TRỌNG: Lần đầu tiên người sử dụng 
nên, như việc thực hành tối thiểu, đốn các khúc 
gỗ trên giá cưa hoặc bệ đỡ.

THẬN TRỌNG: Khi cưa gỗ xẻ, hãy dùng dụng 
cụ hỗ trợ an toàn (giá cưa hoặc bệ đỡ máy cưa). 
Không được để phôi gia công lên chân của bạn, 
và không cho bất kỳ ai khác giữ hay để chân lên 
nó.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo các mảnh tròn 
chống khoan.

THẬN TRỌNG: Giữ mọi phần của cơ thể 
tránh xa khỏi xích cưa khi động cơ đang hoạt 
động.

THẬN TRỌNG: Giữ chặt máy cưa xích bằng 
cả hai tay khi động cơ đang hoạt động.

THẬN TRỌNG: Không với quá cao. Luôn giữ 
thăng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.

CHÚ Ý: Không bao giờ được buông hay làm rơi 
dụng cụ.
CHÚ Ý: Không bịt khe thông khí của dụng cụ.

Mang cạnh đáy của thân máy cưa xích tiếp xúc với 
phần nhánh cần cắt trước khi bật máy. Nếu không thì 
nó có thể khiến thanh dẫn hướng bị rung, dẫn đến làm 
người vận hành bị thương. Cưa gỗ cần cắt chỉ bằng 
cách di chuyển xuống nhờ sử dụng khối lượng của máy 
cưa xích.
► Hình23

Nếu bạn không thể đốn gỗ chỉ với một lần cưa: 
Tác dụng áp lực nhẹ lên tay cầm và tiếp tục cưa và kéo 
lùi máy cưa xích từng chút một; sau đó gắn thanh đệm 
đinh thấp hơn một chút và kết thúc phần cắt bằng cách 
nâng tay cầm lên.
► Hình24

Nghiền quặng
1.	 Cho phần cạnh đáy của thân máy cưa xích tựa 
trên phần gỗ cần cắt.
► Hình25

2.	 Khi xích cưa đang chạy, cưa vào phần gỗ khi đang 
sử dụng tay cầm phía sau để nâng máy cưa và tay cầm 
phía trước để lái nó. Sử dụng thanh đệm đinh như là 
một trục xoay.
3.	 Tiếp tục cắt bằng cách áp một lực nén nhẹ lên tay 
cầm trước, nới lỏng lưỡi cưa một chút. Di chuyển thanh 
đệm đinh xuống sâu vào phần gỗ và nâng tay cầm 
trước lên lần nữa.

CHÚ Ý: Sau khi tạo nhiều vết cắt, tắt máy cưa 
xích giữa những nhát cắt.

THẬN TRỌNG: Nếu phần cạnh trên của 
thanh dẫn được dùng cho việc cắt, máy cưa xích 
có thể bị chệch hướng của bạn nếu dây xích bị 
mắc kẹt. Vì lý do này, đốn phần cạnh dưới trước, 
để mà máy cưa sẽ không bị chệch hướng khỏi 
người bạn.
► Hình26

Khi bạn đốn gỗ dưới lực căng, cắt bên được nén (A) 
trước. Sau đó cắt nhát cuối cùng ở bên được kéo căng 
(B). Điều này ngăn cho thanh dẫn hướng không bị mắc 
kẹt.
► Hình27

Rìa
THẬN TRỌNG: Chỉ những người lành nghề 

mới thực hiện được phần rìa. Nguy cơ bật ngược 
có thể gây ra nguy hiểm.

Khi cắt rìa, đặt máy cưa xích trên thân cây nếu có thể. 
Không đốn bằng phần đầu của thanh, vì điều này sẽ 
gây nguy cơ bật ngược. 
Chú ý đặc biệt vào các nhánh cây chịu lực căng. Không 
cắt những nhánh chưa được hỗ trợ từ phía dưới. 
Không đứng trên những thân câu bị đốn ngã khi cắt 
phần rìa.

Đào và cắt song-song-với-thớ-gỗ
THẬN TRỌNG: Đào và cắt song-song-với-

thớ-gỗ có thể chỉ được tiến hành bởi người được 
đào tạo chuyên nghiệp. Khả năng xuất hiện lực bật 
ngược có thể gây nguy cơ chấn thương.

Thực hiện cắt song-song-với-thớ-gỗ ở những góc càng 
nông càng tốt. Cực kỳ cẩn thận khi tiến hành cắt vì 
thanh đệm đinh không thể dùng được.
► Hình28

Đốn hạ cây
THẬN TRỌNG: Công việc đốn hạ cây chỉ 

được thực hiện bởi những người lành nghề. Công 
việc rất nguy hiểm.

Quan sát quy định khu vực nếu bạn muốn đốn hạ một 
cái cây.
► Hình29:   �1. Khu vực đốn hạ cây
—	 Trước khi đốn hạ cây, phải đảm bảo rằng:

•	 Chỉ những người có liên quan đến công việc 
đốn hạ cây mới được tiếp cận;

•	 Bất kỳ người nào có liên quan có đường cụt 
không bị ngăn trở thông qua phạm vi khoảng 
45° ở mỗi bên của trục đốn cây. Cân nhắc 
những rủi ro vướng dây cáp điện có thể xảy 
ra;

•	 Gốc thân cây không có ngoại vật, rễ cây hay 
nông trại;

•	 Không người hay vật thể nào có mặt trong 
khoảng cách dài 2 1/2 thân cây trong hướng 
nơi mà cây sẽ ngã.

—	 Cân nhắc chú ý từng cái cây theo những điều sau 
đây:
•	 Hướng nghiêng;
•	 Những nhánh cây lỏng hoặc khô;
•	 Chiều cao của cây;
•	 Những phần nhô ra tự nhiên;
•	 Dù cho cây có bị mục nát hay không.

—	 Cân nhắc tốc độ gió và hướng. Không tiến hành 
công việc đốn hạ nếu gió thổi giật mạnh.
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—	 Cắt tỉa phần rễ phình lên: Bắt đầu với những chỗ 
phình lớn nhất. Cắt dọc trước, sau đó cắt ngang.

—	 Đứng theo chiều cây ngã. Giữ cho khu vực sạch 
sẽ để phía sau cây đổ có góc 45° mỗi bên trục 
của cây (tham khảo hình “khu vực đốn hạ”). Chú ý 
những nhánh cây ngã.

—	 Lối thoát nên được vạch ra trước và rõ ràng khi 
cần thiết trước khi việc đốn hạ bắt đầu. Lối thoát 
nên được mở rộng ra và chéo theo đường ngã đã 
dự tính phía sau như con số minh họa.

► Hình30:   �1. Hướng đốn hạ 2. Khu vực nguy hiểm 
3. Lối thoát

Khi đốn hạ cây, tuân theo các phương pháp bên dưới:
1.	 Cắt các mối ghép càng gần với mặt đất càng tốt. 
Đầu tiên cắt dọc đến độ sâu 1/5-1/3 đường kính thân 
cây. Không để các mối ghép quá lớn. Sau đó cắt chéo.
► Hình31

LƯU Ý: Mối ghép quyết định hướng nơi cây sẽ ngã, 
và hướng vào nó. Nó được làm trên phần bên hướng 
về nơi cây ngã.

2.	 Phần cắt lưng cao hơn phần cắt đế mối ghép. 
Phần cắt lưng phải chính xác theo chiều dọc. Bỏ chính 
xác 1/10 đường kính thân cây giữa phần cắt lưng và 
mối ghép. Những thớ gỗ trong khúc thân cây chưa cắt 
giống như là một bản lề. Thêm cái chêm vào phần cắt 
lưng đúng lúc.
► Hình32

CẢNH BÁO: Không cắt ngay qua những thớ 
gỗ trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu không cây sẽ 
đổ ngoài tầm kiểm soát.

CHÚ Ý: Chỉ nhựa và chêm nhôm có thể được sử 
dụng để giữ phần cắt lưng mở ra. Cấm sử dụng 
chêm sắt.

Di chuyển dụng cụ
Trước khi mang dụng cụ, luôn gắn phanh của dây xích 
vào và tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ. Sau đó cố định vỏ 
bảo vệ thanh dẫn hướng. Ngoài ra, che hộp pin bằng 
nắp đậy pin.
► Hình33:   �1. Vỏ bảo vệ thanh dẫn hướng 2. Nắp 

đậy pin

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng 

dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra 
trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo 
dưỡng.

THẬN TRỌNG: Mang găng tay khi thực hiện 
kiểm tra hoặc bảo dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản 
phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều 
chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm 
Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy 
quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế 
của Makita.

Mài xích cưa
Mài xích cưa khi:
•	 Bột mạt cưa được sinh ra khi cắt gỗ ẩm mục;
•	 Dây xích sẽ khó xuyên qua gỗ, ngay cả khi ép lực 

nén mạnh;
•	 Mép cắt hiển nhiên rất nguy hiểm;
•	 Máy cưa kéo về bên trái hay bên phải trong gỗ. 

(gây ra bởi xích cưa bị mài không đều hoặc chỉ hư 
hỏng một bên)

Mài xích cưa thường xuyên nhưng mỗi lần chỉ mài một 
chút. Hai hay ba nhát giũa thường là đủ cho thói quen 
mài dũa. Khi xích cưa bị mài lại nhiều lần, hãy nhờ 
trung tâm dịch vụ được ủy quyền để mài lại nó.
Các tiêu chuẩn mài dũa:

CẢNH BÁO: Khoảng cách dư giữa mép cắt và 
thanh đo sâu làm tăng nguy cơ bật ngược.
► Hình34:   �1. Chiều dài máy cắt 2. Khoảng cách giữ 

mép cắt và thanh đo sâu 3. Chiều dài lưỡi 
cắt tối thiểu (3 mm)

—	 Tất cả chiều dài lưỡi cắt phải bằng nhau. Chiều 
dài lưỡi cắt khác nhau ngăn xích cưa vận hành 
trôi chảy và có thể làm xích cưa gãy.

—	 Không được mài dây xích khi chiều dài lưỡi cưa 
chạm ngưỡng 3mm hay ngắn hơn. Dây xích phải 
được thay dây mới.

—	 Độ dày vụn bào được quyết định bởi khoảng cách 
giữa thanh đo sâu (mũi tròn) và mép cắt.

—	 Kết quả cắt tốt nhất đạt được với những khoảng 
cách giữa mép cắt và đế sâu sau đây.
•	 Lưỡi cưa đĩa dây xích 90PX : 0,65 mm
•	 Lưỡi cưa đĩa dây xích 91PX : 0,65 mm

► Hình35
—	 Góc mài 30° phải giống với mọi lưỡi cắt. Góc mài 

khác nhau làm dây xích vận hành gồ ghề và xù xì, 
tăng độ mòn, và dẫn đến gãy dây xích.

—	 Sử dụng giũa tròn thích hợp để góc mài đúng 
được giữ tránh xa răng.
•	 Lưỡi cưa đĩa dây xích 90PX : 55°
•	 Lưỡi cưa đĩa dây xích 91PX : 55°

Giũa và hướng giũa
—	 Sử dụng một cái giũa tròn đặc biệt (phụ kiện tùy 

chọn) cho xích cưa để mài dây xích. Giũa tròn 
thông thường không thích hợp.

—	 Đường kính giũa tròn cho từng xích cưa như sau:
•	 Lưỡi cưa đĩa dây xích 90PX : 4,5 mm
•	 Lưỡi cưa đĩa dây xích 91PX : 4,0 mm

—	 Giũa chỉ nên gài vào lưỡi cưa trên những nhát 
chém tới. Nâng giũa lên lưỡi cưa trên nhát chém 
lùi.

—	 Mài lưỡi cưa ngắn nhất trước. Sau đó chiều dài 
của lưỡi cắt ngắn nhất trở thành tiêu chuẩn của 
tất cả các lưỡi cắt còn lại trên xích cưa.
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—	 Dẫn hướng giũa như trình bày trong hình.
► Hình36:   �1. Giũa 2. Xích cưa
—	 Giũa có thể được lái một cách dễ dàng nếu giá đỡ 

giũa (phụ kiện tùy chọn) được sử dụng. Giá đỡ 
giũa có đánh dấu cho góc mài chính xác 30° (căn 
chỉnh dấu song song với xích cưa) và giới hạn độ 
xuyên sâu (đến 4/5 đường kính giũa).

► Hình37:   �1. Giá đỡ giũa
—	 Sau khi mài dây xích, kiểm tra chiều cao của 

thanh đo sâu bằng cách sử dụng dụng cụ đo dây 
xích (phụ kiện tùy chọn).

► Hình38
—	 Tháo bỏ bất kỳ vật liệu nào nhô ra, dù nhỏ đến cỡ 

nào, bằng một cái giũa phẳng đặc biệt (phụ kiện 
tùy chọn).

—	 Đẽo tròn mặt trước của thanh đo sâu lần nữa.

Lau sạch thanh dẫn hướng
Mạt cưa và vụn bào sẽ đắp nối trong các rãnh thanh 
dẫn hướng. Chúng có thể làm kẹt rãnh thanh dẫn 
hướng và làm suy yếu dòng chảy của dầu. Lau sạch 
mạt cưa và vụn bào mỗi lần khi bạn mài hay thay xích 
cưa.
► Hình39

Lau sạch vỏ bảo vệ đĩa xích
Mạt cưa và vụn bào sẽ tích tụ bên trong đĩa xích. Tháo 
đĩa xích và xích cưa khỏi dụng cụ sau đó làm sạch mạt 
cưa và vụn bào.
► Hình40

Làm sạch ống thải dầu
Các hạt hay bụi li ti có thể đắp nối trong ống thải dầu 
trong lúc hoạt động. Các hạt và bụi li ti này có thể làm 
suy yếu dòng chảy của dầu và gây ra việc tra dầu mỡ 
không đủ trên toàn bộ xích cưa. Khi việc phân phối dầu 
dây xích yếu kém xảy ra trên đầu thanh dẫn hướng, làm 
sạch ống thải dầu theo các bước sau.
1.	 Tháo đĩa xích và xích cưa khỏi dụng cụ.
2.	 Tháo bỏ các hạt và bụi li ti bằng cách dùng máy 
vặn vít mũi dẹp hay dụng cụ tương tự.
► Hình41:   �1. Máy bắt vít có rãnh 2. Ống thải dầu

3.	 Lắp hộp pin vào dụng cụ. Kéo cần khởi động công 
tắc để phun bụi hay mạt vụn tích tụ ra khỏi ống thải dầu 
bằng cách đổ hết dầu dây xích.
4.	 Tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ. Tái lắp đặt đĩa xích 
và xích cưa trên dụng cụ.

Thay thế vỏ bảo vệ đĩa xích

THẬN TRỌNG: Đĩa xích bị mòn sẽ làm hư 
hại xích cưa mới. Thay thế đĩa xích trong trường 
hợp này.

Trước khi vặt khít xích cưa mới, kiểm tra tình trạng của 
đĩa xích.
► Hình42:   �1. Đĩa xích 2. Khu vực bị mòn
Luôn luôn vặn khít vòng khóa khi thay thế đĩa xích.
► Hình43:   �1. Vòng khóa 2. Đĩa xích

CHÚ Ý: Đảm bảo đĩa xích được lắp đặt theo như 
chỉ dẫn trong hình.

Cất giữ dụng cụ
1.	 Làm sạch dụng cụ trước khi cất giữ. Loại bỏ bất 
kỳ mạt cưa hay vụn bào nào khỏi dụng cụ sau khi tháo 
bỏ vỏ bảo vệ đĩa xích.
2.	 Sau khi làm sạch dụng cụ, không vận hành nó 
dưới chế độ không tải để tra dầu mỡ cho xích cưa và 
thanh dẫn hướng.
3.	 Bao bọc thanh dẫn hướng bằng bỏ bảo vệ thanh 
dẫn hướng.
4.	 Làm rỗng bình chứa dầu.
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Hướng dẫn bảo dưỡng định kỳ
Để đảm bảo tuổi thọ lâu dài, phòng ngừa hư hỏng và đảm bảo chức năng của các tính năng an toàn được đầy đủ, 
phải thường xuyên thực hiện công việc bảo dưỡng sau đây. Các tuyên bố về bảo hành chỉ có thể được công nhận 
khi công việc này được thực hiện thường xuyên và đúng cách. Không thực hiện công việc bảo dưỡng theo quy định 
có thể dẫn đến tai nạn! Người sử dụng máy cưa xích không được thực hiện công việc bảo trì không được mô tả 
trong tài liệu hướng dẫn. Tất cả các công việc này phải được tiến hành bởi trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Phần kiểm tra / Giờ vận hành Trước khi vận 
hành

Mỗi ngày Mỗi tuần Mỗi 3 tháng Hàng năm Trước khi 
cất giữ

Cưa xích Kiểm tra. - - - - -

Vệ sinh. - - - - -

Kiểm tra tại 
trung tâm dịch 
vụ ủy quyền.

- - - -

Xích cưa Kiểm tra. - - - - -

Mài dũa nếu 
cần thiết.

- - - - -

Thanh dẫn 
hướng

Kiểm tra. - - - -

Tháo dỡ khỏi 
máy cưa xích.

- - - - -

Phanh của 
dây xích

Kiểm tra các 
chức năng.

- - - - -

Nhờ trung tâm 
dịch vụ được 
ủy quyền để 
kiểm tra máy 
định kỳ.

- - - - -

Tra dầu mỡ 
cho dây xích

Kiểm tra mức 
cung cấp dầu.

- - - - -

Cần khởi động 
công tắc

Kiểm tra. - - - - -

Nút nhả khóa Kiểm tra. - - - - -

Nắp bình chứa 
dầu

Kiểm tra độ 
khít.

- - - - -

Chốt cài dây 
xích

Kiểm tra. - - - - -

Trục vít và 
đai ốc

Kiểm tra. - - - - -
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XỬ LÝ SỰ CỐ
Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó 
không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung 
tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng nguy hiểm Nguyên nhân Hành động

Máy cưa xích không hoạt động. Không lắp hộp pin. Lắp hộp pin đã được sạc đầy.

Vấn đề pin (điện áp thấp). Sạc pin lại cho hộp pin. Nếu sạc pin lại 
không hiệu quả, thay thế hộp pin.

Xích cưa không chạy. Đã kích hoạt phanh của dây xích. Nhả phanh của dây xích.

Động cơ ngừng chạy sau khi ít sử dụng 
đến.

Mức sạc pin thấp. Sạc pin lại cho hộp pin. Nếu sạc pin lại 
không hiệu quả, thay thế hộp pin.

Không có dầu trên dây xích. Bình chứa dầu rỗng. Đổ đầy bình chứa dầu.

Rãnh dẫn dầu dơ. Lau sạch rãnh.

Máy cưa xích không đạt RPM tối đa. Hộp pin được lắp đúng cách. Lắp hộp pin như mô tả trong sách hướng 
dẫn này.

Nguồn pin bị tụt áp. Sạc pin lại cho hộp pin. Nếu sạc pin lại 
không hiệu quả, thay thế hộp pin.

Hệ thống truyền động không làm việc 
đúng cách.

Hãy hỏi trung tâm bảo trì được ủy quyền 
ở khu vực của bạn để được yêu cầu sửa 
chữa.

Dây xích không dừng lại ngay cả khi đã 
kích hoạt phanh của dây xích:  
Ngừng dụng cụ ngay lập tức!

Dây đai phanh đang mòn dần. Hãy hỏi trung tâm bảo trì được ủy quyền 
ở khu vực của bạn để được yêu cầu sửa 
chữa.

Rung bất thường:  
Ngừng dụng cụ ngay lập tức!

Nới lỏng thanh dẫn hướng hoặc xích cưa. Điều chỉnh thanh dẫn hướng và lực căng 
xích cưa.

Lỗi dụng cụ. Hãy hỏi trung tâm bảo trì được ủy quyền 
ở khu vực của bạn để được yêu cầu sửa 
chữa.

Không thể lắp đặt xích cưa. Kết hợp giữa xích cưa và đĩa xích không 
chính xác.

Sử dụng kết hợp xích cưa và đĩa xích 
đúng bằng cách tham khảo phần thông 
số kỹ thuật.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của 
chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Xích cưa
•	 Thanh dẫn hướng
•	 Vỏ bảo vệ thanh dẫn hướng
•	 Giũa
•	 Túi dụng cụ
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

CẢNH BÁO: Nếu bạn mua một thanh dẫn 
hướng có chiều dài khác thanh dẫn hướng 
chuẩn, và mua cùng với vỏ bảo vệ thanh dẫn 
hướng phù hợp. Nó phải vừa khít và hoàn toàn 
bao bọc thanh dẫn hướng trên máy cưa xích.

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

TIẾNG VIỆT
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: DUC307 DUC357 DUC407

ความยาวโดยรวม
(โดยไม่มีแผ่นบังคับโซ่)

428 mm

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 18 V

น�ำ้หนักสุทธิ *1 2.9 kg

*2 4.2 - 4.4 kg

ความยาวของแถบรางมาตรฐาน 300 mm 350 mm 400 mm

ความยาวของไกด์
บาร์ท่ีแนะน�ำ

90PX 300 - 400 mm

91PX - 350 mm -

ประเภทของโซ่เลื่อยท่ีใช้ได ้
(โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง)

90PX
91PX

สเตอร์ จ�ำนวนเฟือง 6

ระยะพิตช์ฟันเลื่อย 3/8"

ความเร็วของโซ่ 0 - 7.7 m/s  
(0 - 460 m/min)

ปริมาตรถังน�ำ้มันของโซ่ 150 cm
3

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*1: น�ำ้หนัก ไม่มีโซ่เลื่อย แผ่นบังคับโซ่ ฝาครอบแผ่นบังคับโซ่ น�ำ้มัน และตลับแบตเตอรี่
*2: การผสมผสานน�ำ้หนักท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตาม
อุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่

ความเข้ากันได้ของโซ่เลื่อย แผ่นบังคับโซ่ และเฟืองโซ่

ประเภทของโซ่เลือ่ย 90PX

จ�ำนวนการเช่ือมต่อในการขับเคลื่อน 46 52 56

แถบราง ความยาวของแถบราง 300 mm 350 mm 400 mm

ความยาวในการตัด 275 mm 330 mm 370 mm

ระยะพิตช์ฟันเลื่อย 3/8"

เกจ 1.1 mm

ประเภท แถบจมูกสเตอร์

เฟืองโซ่ จ�ำนวนซ่ีฟันเฟือง 6

ระยะพิตช์ยอดฟัน 3/8"
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ประเภทของโซ่เลือ่ย 91PX

จ�ำนวนการเช่ือมต่อในการขับเคลื่อน 52

แถบราง ความยาวของแถบราง 350 mm

ความยาวในการตัด 330 mm

ระยะพิตช์ฟันเลื่อย 3/8"

เกจ 1.3 mm

ประเภท แถบจมูกสเตอร์

เฟืองโซ่ จ�ำนวนซ่ีฟันเฟือง 6

ระยะพิตช์ยอดฟัน 3/8"

ค�ำเตือน: ใช้แถบรางร่วมกับโซ่เลื่อยอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้

ตลบัแบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จท่ีใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

เครื่องชาร์จ DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / 
DC18SF / DC18SH

•	 ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จบางรายการท่ีแสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอาศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จประเภทอ่ืนอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

แหล่งจ่ายไฟแบบเช่ือมต่อสายไฟท่ีแนะน�ำ

ชุดต้นก�ำลังแบบพกพา PDC01

•	 แหล่งจ่ายไฟแบบเช่ือมต่อสายไฟตามรายการด้านบนอาจไม่มีจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอยู่

•	 ก่อนใช้งานแหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและเครื่องหมายเตือนท่ีติดอยู่

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอาจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

สวมแว่นตานิรภัย

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง

ความยาวสูงสุดในการตัดท่ีได้รับอนุญาต

ใช้มือท้ังสองข้างเสมอเม่ือใช้งานเลื่อยโซ่
ยนต์

โปรดระวังการดีดกลับของเลื่อยโซ่ยนต์และ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปลายแผ่นบังคับโซ่

อย่าให้โดนความชื้น

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของโซ่

การปรับเปลี่ยนน�ำ้มันของเลื่อยโซ่ยนต์



87 ภาษาไทย

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น

เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ
อันตราย ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหม้อ
แบตเตอรี่จึงอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของมนุษย์ในเชิงลบ
อย่าท้ิงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือท้ิงในครัว
เรือน!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
ว่าด้วยขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และหม้อสะสมไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ และขยะจ�ำพวกหม้อสะสมไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม
กฎหมายภายในประเทศ ควรมีการจัดเก็บ
ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ
หม้อสะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยัง
จุดรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซ่ึงมีการ
ด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่ง
แวดล้อม
โดยระบุด้วยสัญลักษณ์เส้นคาดขวางรูปถัง
ขยะแบบมีล้อไว้บนอุปกรณ์

ผ่านการรับรองระดับพลังงานเสียงตาม
กฎระเบียบว่าด้วยเสียงรบกวนภายนอก
ของสหภาพยุโรป

ระดับพลังงานเสียงตามข้อบังคับการ
ควบคุมเสียงรบกวนของรัฐนวิเซาท์เวลส์ 
ประเทศออสเตรเลีย

จดุประสงค์การใช้งาน

เลื่อยโซ่ยนต์นี้ใช้ส�ำหรับเลื่อยไม้

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำ
แนะน�ำ ภาพประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพ้ืน

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือช้ินส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
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7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที

9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม
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5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อ
ของช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน 
หรือสภาพอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่อง
มือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เม่ือไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเลือ่ยโซ่ยนต์
ท่ัวไป

1.	 ดูแลร่างกายทุกส่วนให้ห่างจากโซ่เลื่อยในขณะท่ีเลื่อย
โซ่ยนต์ก�ำลังท�ำงาน ก่อนท่ีคุณเริ่มใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลื่อยโซ่ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งใดๆ 
การละเลยขณะใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์อาจก่อให้เกิดการ
เกี่ยวเสื้อผ้าหรือร่างกายของคุณด้วยโซ่เลื่อย

2.	 ถือเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยมือข้างขวาบนท่ีจับด้านหลังและ
มือด้านซ้ายบนท่ีจับด้านหน้าอยู่เสมอ การถือเลื่อยโซ่
ยนต์ด้วยการใช้มือสลับกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บส่วนบุคคล และไม่ควรกระท�ำ

3.	 ถือเลื่อยโซ่ยนต์โดยมีพื้นผิวท่ีหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า
เท่านั้น เนื่องจากโซ่เลื่อยอาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อน
อยู่ โซ่เลื่อยท่ีสัมผัสกับสายไฟ “ท่ีมีกระแสไฟฟ้าเดิน
อยู่” อาจท�ำให้ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กของเลื่อยโซ่ยนต์ท่ี
ถูกสัมผัส “ได้รับกระแสไฟฟ้า” และเกิดไฟช็อตแก่ผู้ใช้
งาน
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4.	 สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ขอแนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันเพิ่มเติมส�ำหรับหู ศีรษะ มือ ขา และเท้า 
อุปกรณ์ป้องกันจะลดการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยช้ิน
ส่วนท่ีลอยหรือการสัมผัสกับโซ่เลื่อยโดยอุบัติเหตุ

5.	 อย่าใช้เลื่อยโซ่ยนต์บนต้นไม้ บันได หลังคา หรือพื้นท่ี
ท่ีไม่ม่ันคง การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ในลักษณะนี้อาจ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้

6.	 คอยรักษาการยึดม่ันท่ีเหมาะสมและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
เม่ือยืนอยู่บนพื้นผิวระดับท่ีราบเรียบและปลอดภัย
เท่านั้น พ้ืนผิวท่ีลื่นไหลหรือไม่ราบเรียบอาจก่อให้เกิด
การสูญเสียการทรงตวัหรือการควบคุมของเลื่อยโซ่
ยนต์ได้

7.	 ในขณะตัดกิ่งไม้ท่ีอยู่ภายใต้ความตึง คอยระวังการ
ดีดกลับ เม่ือความตึงในเส้นใยไม้ปล่อยออกมา กิ่งไม้
ท่ีดีดกลับมาอาจกระแทกผู้ใช้และ/หรือไม่อาจควบคุม
เลื่อยโซ่ยนต์ได้

8.	 คอยระมัดระวังอย่างสูงขณะตัดแปรงและกิ่งไม้อ่อน 
วัสดุท่ีบางอาจสัมผัสโซ่เลื่อย และตวัดเข้าหาตวัคุณ
หรือท�ำให้คุณเสียการทรงตวั

9.	 ถือเลื่อยโซ่ยนต์ตรงท่ีจับด้านหน้าขณะท่ีปิดสวิตช์เลื่อย
โซ่ยนต์แล้ว และน�ำออกห่างจากร่างกายของคุณ เมื่อ
ท�ำการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเลื่อยโซ่ยนต์ ปิดฝา
ครอบแผ่นบังคับโซ่ให้สนิทอยู่เสมอ การใช้งานเลื่อย
โซ่ยนต์อย่างเหมาะสมจะลดความเป็นไปได้ของการ
สัมผัสโดยอุบัติเหตุด้วยโซ่เลื่อยท่ีขยับ

10.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการหล่อลื่น การปรับแรง
ดึงของโซ่ และการเปลี่ยนแผ่นบังคับโซ่และโซ่ โซ่ท่ีถูก
ปรับแรงดึงหรือหล่อลื่นอย่างไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิด
หรือเพิ่มโอกาสของการดีดกลับ

11.	 ตัดไม้เท่านั้น อย่าใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ท่ีไม่ได้ก�ำหนด ตัวอย่าง: อย่าใช้งานเลื่อย
โซ่ยนต์ส�ำหรับการตัดเหล็ก พลาสติก อิฐ หรือวัสดุ
ก่อสร้างท่ีไม่ใช่ไม้ การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ส�ำหรับการ
ด�ำเนินการท่ีแตกต่างไปจากท่ีก�ำหนดอาจก่อให้เกิด
สถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายได้

12.	 อย่าตัดต้นไม้จนกว่าคุณจะเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
และวิธีหลีกเลี่ยงอันตราย ผู้ใช้หรือคนรอบข้างอาจได้
รับบาดเจ็บสาหัสขณะตัดต้นไม้

13.	 สาเหตุของการดีดกลับและการป้องกันผู้ใช้จากการดีด
กลับ:
การดีดกลับอาจเกิดข้ึนเม่ือปลายของแผ่นบังคับโซ่
สัมผัสกับวัตถุ หรือเม่ือไม้ขยับเข้ามาใกล้และบีบโซ่
เลื่อยในระหว่างการตัด
การสัมผัสส่วนปลายในบางกรณีอาจก่อให้เกิดปฏิกริิยา
ย้อนกลับโดยทันทีข้ึนได้ ซ่ึงจะดีดแผ่นบังคับโซ่ข้ึน
ด้านบนและดีดกลับใส่ผู้ใช้
การบีบโซ่เลื่อยอย่างแน่นบริเวณด้านบน
ของแผ่นบังคับโซ่อาจดันแผ่นบังคับโซ่กลับใส่ตวัผู้ใช้
อย่างรวดเร็ว
ปฏิกริิยาเหล่านี้อาจท�ำให้คุณสูญเสียการควบคุม
ส�ำหรับเลื่อย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล
ท่ีร้ายแรง อย่าใช้งานอุปกรณ์นิรภัยท่ีติดตั้งมาในเลื่อย
ของคุณเพียงอย่างเดียว ในฐานะผู้ใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ 
คุณควรปฏิบัติตามหลายข้ันตอนเพื่อคอยหลีกเลี่ยง
งานตัดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
การดีดกลับเป็นผลมาจากการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ผิด
วัตถุประสงค์และ/หรือการใช้ผิดวิธี และสามารถ
ป้องกันได้ด้วยวิธีการป้องกันดังต่อไปนี้

•	 คอยรักษาการจับให้แน่นด้วยหัวแม่มือและนิว้มือ
รอบมือจับของเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยมือท้ังสองข้าง
บนตวัเลื่อย และจัดวางร่างกายและแขนของคุณ
เพื่อให้สามารถต้านทานแรงดีดกลับได้ แรงดีด
กลับสามารถถูกควบคุมได้โดยผู้ใช้หากมีการ
ปฏิบัติข้อควรระวังอย่างเหมาะสม อย่าปล่อย
เลื่อยโซ่ยนต์

► หมายเลข 1

•	 อย่าเอ้ือมเกินตวัและอย่าตัดเหนือความสูง
ของไหล่ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการสัมผัสด้าน
ปลายท่ีไม่ได้เจตนาและช่วยควบคุมเลื่อยโซ่ยนต์
ในกรณีท่ีไม่คาดคิดได้ดีย่ิงข้ึน

•	 ใช้แผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อยส�ำรองท่ีก�ำหนดโดย
ผู้ผลิตเท่านั้น การเปลี่ยนแผ่นบังคับโซ่และโซ่
เลื่อยท่ีไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการแตกของโซ่
และ/หรือการดีดกลับ

•	 ปฏิบัติตามการลับคมของผู้ผลิตและค�ำแนะน�ำ
ในการซ่อมบ�ำรุงส�ำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ การลดลง
ของความสูงส�ำหรับเกจวัดความลึกอาจน�ำไปสู่
การดีดกลับท่ีเพิ่มข้ึน



91 ภาษาไทย

14.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำท้ังหมดเม่ือก�ำจัดสิ่งท่ีติดอยู่ จัด
เก็บ หรือบ�ำรุงรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าปิดสวิตช์และน�ำตลับแบตเตอรี่ออกแล้ว การท่ีเลื่อย
โซ่ยนต์ท�ำงานข้ึนมาโดยไม่คาดคิดขณะท่ีก�ำลังก�ำจัด
สิ่งท่ีติดอยู่หรือท�ำการบ�ำรุงรักษาเครื่องมืออาจท�ำให้
เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภยัเพิม่เตมิ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

1.	 เสื้อผ้าจะต้องสวมใส่ได้พอดีตวั แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเคลื่อนไหว

2.	 สวมใส่ชุดป้องกันต่อไปนี้ระหว่างท�ำงาน:

•	 หมวกนิรภัยท่ีผ่านการทดสอบแล้ว หากเกิด
อันตรายจากกิ่งไม้ท่ีร่วงลงมาหรือสิ่งอ่ืนท่ีใกล้
เคียง

•	 หน้ากากหรือแว่นกันลม

•	 อุปกรณ์ป้องกันเสียงท่ีเหมาะสม (ท่ีครอบหู ปลั๊ก
อุดหูเฉพาะบุคคลหรือแบบปั้นขึ้นรูป) การตรวจ
วิเคราะห์ความถี่ตามค�ำร้อง

•	 ถุงมือนิรภัยหนังอย่างหนา

•	 กางเกงขายาวท่ีผลิตด้วยผ้าเนื้อหนา

•	 ชุดเอ๊ียมนิรภัยท่ีท�ำจากผ้าทนต่อการฉีกขาด

•	 รองเท้าหรือรองเท้าบู๊ตนิรภัยท่ีมีพื้นกันลื่น หัว
เหล็ก และบุด้วยผ้าทนต่อการฉีกขาด

•	 หน้ากากช่วยหายใจ เมื่อต้องท�ำงานท่ีท�ำให้เกิด
ฝุ่นผง (เช่น การเลื่อยไม้แห้ง)

การใช้งาน

1.	 ก่อนการเริ่มงาน ตรวจสอบว่าเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในล�ำดับ
งานท่ีถูกต้องและสภาพสอดคล้องกับข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

•	 เบรกของโซ่ท�ำงานอย่างเหมาะสม

•	 เบรกท่ีผ่านการใช้งานมานานท�ำงานอย่าง
เหมาะสม

•	 แถบรางและฝาครอบสเตอร์อยู่ในต�ำแหน่งท่ีถูก
ต้อง

•	 ได้มีการลับคมโซ่ยนต์และก�ำหนดแรงตึงตามข้อ
บังคับ

2.	 อย่าเริ่มใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยฝาครอบเลื่อยท่ีติดตั้ง
มา การเริ่มใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยฝาครอบโซ่ท่ีติดตั้ง
บนเลื่อยอาจก่อให้เกิดการปกคลุมโซ่เพื่อเหวี่ยงไปด้าน
หน้า ซ่ึงก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและความ
เสียหายแก่วัตถุรอบตวัผู้ใช้

ความปลอดภยัทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่
1.	 หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีอันตราย ห้าม

ใช้เครื่องมือในพื้นท่ีเปียกช้ืนหรือโดนเม็ดฝน น�ำ้ที่
เข้าไปในเครื่องมือจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้า
ช็อต

2.	 อย่าก�ำจัดแบตเตอรี่ในไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดได้ 
ตรวจสอบรหัสท้องถิ่นส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
ก�ำจัดท้ิงแบบพิเศษ

3.	 อย่าเปิดหรือท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย อิเล็กโทรไลต์ท่ี
ถูกปล่อยออกมามีคุณสมบัติกัดกร่อน และอาจท�ำลาย
ดวงตาหรือผิวหนังได้ อาจเป็นพิษหากกลืนกินเข้าไป

4.	 อย่าชาร์จแบตเตอรี่กลางฝนหรือในสถานท่ีท่ีเปียก

5.	 ห้ามชาร์จไฟนอกบ้าน หรือกลางแจ้ง

6.	 ห้ามจับอุปกรณ์ชาร์จรวมถึงปลั๊กเครื่องชาร์จและข้ัว
อุปกรณ์ชาร์จด้วยมือท่ีเปียก 

7.	 อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่กลางฝน

8.	 อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยมือท่ีเปียก

9.	 อย่าท้ิงแบตเตอรี่ไว้กลางฝน และไม่ชาร์จ ใช้ หรือเก็บ
แบตเตอรี่ในสถานท่ีท่ีช้ืนหรือเปียก

10.	 อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่เปียกของเหลว เช่น น�ำ้ หรือ
อย่าให้แบตเตอรี่แช่ในน�ำ้ หากข้ัวเปียกหรือของเหลว
เข้าไปด้านในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจลัดวงจร และมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือระเบิดได้

11.	 หลังน�ำแบตเตอรี่ออกจากเครื่่องหรือเครื่องชาร์จแล้ว 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับ
แบตเตอรี่ และเก็บไว้ในท่ีแห้ง

12.	 หากตลับแบตเตอรี่เปียก ให้ระบายน�ำ้ภายในออกแล้ว
เช็ดด้วยผ้าแห้ง ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่แห้งสนิทในท่ี
แห้งก่อนใช้งาน

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
คู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
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ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรับ
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือท�ำการดัดแปลงตลับ
แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนท่ี
สูงเกินไป หรือระเบิดได้

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถาน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 อย่าตอกตะปู ตัด บด ขว้าง หรือท�ำตลับแบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกตลับแบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง 
การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน
ท่ีสูงเกินไป หรือระเบิดได้

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เมื่อก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

14.	 ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจร้อน
ซ่ึงอาจลวกผิวหรือท�ำให้ผิวไหม้ท่ีอุณหภูมิต�่ำได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีร้อน

15.	 อย่าสัมผัสขั้วของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอท่ีจะท�ำให้ผิวไหม้ได้

16.	 อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ข้ัว รู และร่องของตลับแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้
เกิดความร้อน ไฟไหม้ ระเบิด และท�ำให้เครื่องมือหรือ
ตลับแบตเตอรี่ท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้โดนลวกหรือ
เกิดการบาดเจ็บได้

17.	 หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตลับ
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่อาจท�ำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

18.	 เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งาน
ของตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 เมื่อไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ
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5.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำอธบิายช้ินส่วนต่างๆ
► หมายเลข 2

1 ท่ีป้องกันมือด้านหน้า 2 ก้าน 3 แถบราง

4 โซ่เลื่อย 5 ฝาครอบแถบราง 6 ปุ่มล็อก

7 มือจับด้านหลัง 8 สวิตช์สั่งงาน 9 ตลับแบตเตอรี่

10 ท่ีจับด้านหน้า 11 ฝาปิดถังน�ำ้มัน 12 กันชนเหล็กแหลม

13 ตวัป้องกันโซ่ 14 ปุ่มหมุนปรับ - -

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 3:   �1. ซีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้า
ของตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

การติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดต�ำแหน่งลิ้นของตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องของเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าท่ี ใส่ตลับ
แบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ังได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หาก
ยังเห็นซีลสีแดงตามท่ีแสดงในภาพ แสดงว่าตลับแบตเตอรี่
ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ซีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 4:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้ายสุด) จะกะพริบ
เมื่อระบบป้องกันแบตเตอรี่ท�ำงาน
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ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอร่ี

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อเครื่องมือหรือแบตเตอรี่ท�ำงานในลักษณะท่ีท�ำให้ต้อง
ใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานท่ี
ท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป จากนั้นเปิดเครื่องมือเพื่อ
เร่ิมการท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือหรือแบตเตอรี่ร้อนเกินไป เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: ในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูง ระบบ
ป้องกันความร้อนสูงเกินไปจะท�ำงานและเครื่องมือจะหยุด
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
และน�ำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ

การป้องกนัจากสาเหตอ่ืุนๆ

ระบบป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจ
สร้างความเสียหายต่อเครื่องมือและท�ำให้เครื่องมือหยุด
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ ด�ำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ทุก
ข้ันตอนเพ่ือก�ำจัดสาเหตุออกไป เมื่อเครื่องมือหยุดท�ำงาน
ช่ัวคราวหรือหยุดท�ำงาน

1.	 ปิดเครื่องมือ แล้วเปิดใหม่เพื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง

2.	 ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยน�ำแบตเตอรี่ท่ีชาร์จ
แล้วมาใช้แทน

3.	 ท้ิงให้เครื่องจักรและแบตเตอรี่เย็นลง

หากอาการไม่ดีขึ้นเมื่อเปิดระบบป้องกันอีกครั้ง ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

ข้อสังเกต: หากเครื่องมือหยุดท�ำงานเนื่องจากสาเหตุท่ี
ไม่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โปรดดูส่วนการแก้ไขปัญหา

การท�ำงานของสวติช์

ค�ำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือนี้มี
ปุ่มปลดล็อคติดตั้งมาด้วยซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่อง
มือสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่องมือ
สามารถท�ำงานได้เมื่อคุณดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้กด
ปุ่มปลดล็อค สอบถามศูนย์บริการ Makita ในท้องถิ่นให้
ท�ำการซ่อมแซมให้

ค�ำเตือน: ห้ามปิดการท�ำงานแบบล็อคหรือติดเทปทับ
ปุ่มปลดล็อค

ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

ข้อสังเกต: อย่าดึงสวิตช์สั่งงานแรงๆ โดยไม่ได้กดปุ่ม
ปลดล็อค สวิตช์อาจแตกได้

► หมายเลข 5:   �1. ปุ่มล็อก 2. สวิตช์สั่งงาน

เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สั่งงานถูกกดโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีปุ่ม
ปลดล็อคติดตั้งไว้ เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ กดปุ่มปลดล็อค
แล้วดึงสวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการท�ำงาน

การตรวจสอบเบรกโซ่

ข้อควรระวัง: ถือเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยมือท้ังสองเมื่อเปิด
สวิตซ์ ถือมือจับด้านหลังด้วยมือข้างขวา และถือมือจับ
ด้านหน้าด้วยมือข้างซ้าย แถบรางและโซ่จะต้องไม่สัมผัส
กับวัตถุใดๆ

ข้อควรระวัง: หากโซ่เลื่อยไม่หยุดท�ำงานในทันทีเม่ือมี
การทดสอบเช่นนี้ อาจห้ามใช้งานเลื่อยภายใต้สถานการณ์
ใดๆ ปรึกษาศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองของเรา

1.	 กดปุ่มปลดล็อค จากนั้นค่อยดึงสวิตช์สั่งงาน โซ่เลื่อย
จะเริ่มท�ำงานทันที

2.	 ดันท่ีป้องกันมือด้านหน้าไปข้างหน้าโดยใช้หลังมือ
ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลื่อยโซ่ยนต์หยุดนิ่งโดยทันที
► หมายเลข 6:   �1. ท่ีป้องกันมือด้านหน้า 2. ต�ำแหน่ง

ปลดล็อค 3. ต�ำแหน่งล็อค

การตรวจสอบเบรกท่ีผ่านการใช้งานมานาน

ข้อควรระวัง: หากโซ่เลื่อยไม่หยุดท�ำงานภายในหนึ่ง
วินาทีในการทดสอบนี้ ให้หยุดการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์นั้น
และปรึกษาศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองของเรา

เดินเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จากนั้นปล่อยสวิตซ์สั่งงานออกจน
สุด โซ่เลื่อยต้องหยุดนิ่งภายในหนึ่งวินาที
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การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสโซ่เลื่อยด้วยมือเปล่า ใส่
ถุงมือขณะจับโซ่เลื่อยเสมอ

การตดิต้ังหรอืการถอดโซ่เลือ่ย

ข้อควรระวัง: โซ่เลื่อยปละแถบรางยังคงร้อนหลังจาก
การใช้งาน ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็นก่อนการเริ่มใช้งานเครื่องมือ

ข้อควรระวัง: ด�ำเนินการตามข้ันตอนการติดตั้งหรือ
การถอดโซ่เลื่อยในสถานท่ีสะอาดโดยปราศจากข้ีเลื่อย
และวัตถุคล้ายคลึง

การติดต้ังโซ่เลือ่ย

ส�ำหรับการติดตั้งเลื่อย ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้:

1.	 ปล่อยเบรกโซ่โดยการดึงท่ีป้องกันมือด้านหน้า

2.	 ดึงก้านข้ึนในขณะกดท่ีขอบ
► หมายเลข 7:   �1. ก้าน

3.	 หมุนก้านทวนเข็มนาฬิกาจนกระท่ังฝาครอบ
สเตอร์หลุดออกมา
► หมายเลข 8:   �1. ก้าน 2. ฝาครอบเสตอร์

4.	 ถอดฝาครอบเฟืองโซ่

5.	 ตรวจสอบทิศทางของโซ่เลื่อย จัดให้ทิศทางของโซ่
เลื่อยตรงกับเครื่องหมายบนตวัเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
► หมายเลข 9:   �1. เครื่องหมายบนตวัเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

6.	 ติดตั้งปลายด้านหนึ่งของโซ่เลื่อยบริเวณด้านบน
ของแผ่นบังคับโซ่

7.	 ติดตั้งปลายอีกด้านของโซ่เลื่อยรอบสเตอร์ จากนั้น
ติดแผ่นบังคับโซ่บนตวัเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
► หมายเลข 10:   �1. สเตอร์

8.	 หมุนปุ่มหมุนปรับไปในทิศทาง “-” เพ่ือเลื่อนเข็มปรับ
ในทิศทางของลูกศร
► หมายเลข 11:   �1. ปุ่มหมุนปรับ 2. เข็มปรับ

9.	 วางฝาครอบสเตอร์บนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อให้เข็มปรับอยู่
ในรูเล็กๆ บนแถบราง
► หมายเลข 12:   �1. ฝาครอบเสตอร์ 2. แถบราง 3. รู

10.	 หมุนก้านตามเข็มนาฬิกาจนสุดแล้วหมุนก้านกลับเล็ก
น้อยเพ่ือให้หลวมเพ่ือปรับความตึงของโซ่

11.	 ปรับความตึงของโซ่ โปรดดูส่วนการปรับแรงตึงของโซ่
เลื่อยส�ำหรับข้ันตอน

12.	 หมุนก้านตามเข็มนาฬิกาจนกระท่ังยึดฝาครอบ
สเตอร์จนแน่น จากนั้นเก็บกลับเข้าท่ีต�ำแหน่งเดิม
► หมายเลข 13:   �1. ก้าน 2. ฝาครอบเสตอร์

การถอดโซ่เลือ่ย

ส�ำหรับการถอดเลื่อย ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้:

1.	 ปล่อยเบรกโซ่โดยการดึงท่ีป้องกันมือด้านหน้า

2.	 หมุนปุ่มหมุนปรับไปยังทิศทาง “-” เพื่อปล่อยแรงตึง
ของโซ่เลื่อย
► หมายเลข 14:   �1. ปุ่มหมุนปรับ

3.	 ดึงก้านข้ึนในขณะกดท่ีขอบ
► หมายเลข 15:   �1. ก้าน

4.	 หมุนก้านทวนเข็มนาฬิกาจนกระท่ังฝาครอบ
สเตอร์หลุดออกมา
► หมายเลข 16:   �1. ก้าน 2. ฝาครอบเสตอร์

5.	 ถอดฝาครอบเสตอร์จากนั้นถอดโซ่เลื่อยและแถบราง
จากตวัเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

การปรับแรงตงึของโซ่เลือ่ย

ข้อควรระวัง: ด�ำเนินการตามข้ันตอนการติดตั้งหรือ
การถอดโซ่เลื่อยในสถานท่ีสะอาดโดยปราศจากข้ีเลื่อย
และวัตถุคล้ายคลึง

ข้อควรระวัง: อย่าผูกโซ่เลื่อยให้แน่นมากจนเกิน
ไป แรงตึงท่ีสูงมากจนเกินไปของโซ่เลื่อยอาจก่อให้เกิด
การแตกของโซ่เลื่อย การสึกหรอของแถบราง และการ
แตกหักของปุ่มหมุนปรับ

ข้อควรระวัง: โซ่ท่ีหลวมมากเกินไปสามารถดีดออก
จากแถบราง และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาด
เจ็บได้

โซ่เลื่อยอาจหลวมหลังจากการใช้งานหลายชั่วโมง คอย
ตรวจสอบแรงตึงของโซ่เลื่อยเป็นครั้งคราวก่อนการใช้งาน

1.	 ดึงก้านข้ึนในขณะกดท่ีขอบ
► หมายเลข 17:   �1. ก้าน

2.	 หมุนก้านทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยเพ่ือคลายฝาครอบ
สเตอร์เบาๆ
► หมายเลข 18:   �1. ก้าน 2. ฝาครอบเสตอร์
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3.	 ยกปลายแถบรางข้ึนเล็กน้อยและปรับแรงตึงของโซ่ 
ปรับปุ่มหมุนปรับไปยังทิศทางของ “-” เพื่อคลาย หรือปรับ
ไปยังทิศทางของ “+”เพ่ือขันให้แน่น ผูกโซ่เลื่อยให้แน่นจน
กระท่ังด้านล่างของโซ่เลื่อยเข้ากับรางของแถบราง ดัง 
ปรากฎในภาพ
► หมายเลข 19:   �1. ปุ่มหมุนปรับ 2. แถบราง 3. โซ่

เลื่อย

4.	 คอยถือแถบรางเบาๆ และปิดฝาครอบสเตอร์ให้แน่น 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่เลื่อยท่ีด้านล่างไม่หลวม

5.	 ดันก้านกลับสู่ต�ำแหน่งเดิม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่เลื่อยอยู่ในต�ำแหน่งพอดีกับด้านล่าง
ของแถบราง

การใช้งาน

การหล่อลืน่

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เลื่อยโซ่ยนต์เม่ือน�ำ้มันหมด เติม
น�ำ้มันก่อนท่ีน�ำ้มันในถังจะหมด

ข้อควรระวัง: ป้องกันไม่ให้น�ำ้มันมาสัมผัสกับผิวหนัง
และดวงตา การสัมผัสกับดวงตาท�ำให้เกิดการระคาย
เคืองได้ ในกรณีท่ีเข้าตา ให้ล้างตาข้างท่ีโดนทันทีด้วยน�ำ้
สะอาด จากนั้นปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ของเสียน�ำ้มัน ของเสียน�ำ้มัน
มีสารก่อมะเร็ง สารปนเปื้อนในของเสียน�ำ้มันท�ำให้เกิด
การสึกหรออย่างรวดเร็วของปั๊มน�ำ้มัน แุถบราง และโซ่ 
ของเสียน�ำ้มันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อสังเกต: เมื่อใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เป็นครั้งแรก ให้รอสัก
สองนาทีเพื่อให้น�ำ้มันโซ่เลื่อยเริ่มหล่อลื่นกลไกใบเลื่อย ให้
หมุนใบเลื่อยเปล่าๆ จนกว่าน�ำ้มันจะหล่อลื่นใบเลื่อย

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำการเติมน�ำ้มันโซ่ส�ำหรับเลื่อยโซ่ยนต์
ในครั้งแรก หรือเติมถังน�ำ้มันหลังจากการใช้งานจนว่าง
เปล่า ให้เติมน�ำ้มันตรงขอบด้านล่างของคอท่ีเติม มิฉะนั้น 
การจ่ายน�ำ้มันอาจจะไม่สมบูรณ์

ข้อสังเกต: ใช้น�ำ้มันโซ่เลื่อยส�ำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ Makita 
หรือเทียบเท่าน�ำ้มันท่ีจ�ำหน่ายในท้องตลาดเท่านั้น

ข้อสังเกต: ห้ามใช้น�ำ้มันท่ีผสมกับฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ 
หรือน�ำ้มันหอมระเหย

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำการตัดต้นไม้ ให้ใช้น�ำ้มันท่ีสกัดจาก
พืช น�ำ้มันมิเนอรัลอาจเป็นอันตรายแก่ต้นไม้

ข้อสังเกต: ก่อนการตัดไม้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หมุน
ฝาปิดถังน�ำ้มันให้เข้าท่ี

โซ่เลื่อยจะได้รับการหล่อลื่นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
เครื่องมือ ตรวจสอบปริมาณน�ำ้มันท่ีเหลือในถังน�ำ้มันผ่าน
แผงตรวจสอบน�ำ้มันเป็นระยะๆ
► หมายเลข 20:   �1. ฝาปิดถังน�ำ้มัน 2. แผงตรวจสอบ

น�ำ้มัน

วิธีเติมน�ำ้มัน ให้ท�ำตามข้ันตอนดังนี้

1.	 ท�ำความสะอาดพื้นท่ีรอบฝาปิดถังน�ำ้มันให้เรียบร้อย
เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหล่นเข้าถังน�ำ้มัน

2.	 วางเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้านข้าง และถอดฝาปิดถังน�ำ้มัน

3.	 เติมน�ำ้มันลงถัง ปริมาณน�ำ้มันท่ีเหมาะสมคือ 150 ml

4.	 หมุนฝาปิดถังน�ำ้มันให้เข้าท่ี

5.	 เช็ดน�ำ้มันท่ีหกอย่างระมัดระวัง

หมายเหตุ: หากฝาปิดถังน�ำ้มันถอดยาก ให้สอดไขควงหัว
แบนเข้าไปในช่องของฝาปิดถังน�ำ้มัน แล้วถอดฝาปิดถัง
น�ำ้มันออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

► หมายเลข 21:   �1. ช่อง 2. ไขควงหัวแบน

หลังจากการเติม ให้ถือเลื่อยโซ่ยนต์ออกห่างจากต้นไม้ เริ่ม
เปิดใช้งานและรอจนกระท่ังการหล่อลื่นบนโซ่เลื่อยเพียงพอ
► หมายเลข 22
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การท�ำงานด้วยเลือ่ยโซ่ยนต์

ข้อควรระวัง: ในครั้งแรกผู้ใช้ควรท�ำการบันทึกการตัด
บนม้ารองเลื่อยหรือแท่นวางเป็นการปฏิบัติข้ันแรก

ข้อควรระวัง: เมื่อท�ำการเลื่อยท่อนไม้แบบตัดแต่ง ให้
ใช้แท่นรองส�ำหรับความปลอดภัย (ม้ารองเลื่อยหรือแท่น
วาง) อย่ายึดช้ินงานด้วยเท้าของคุณ และอย่าอนุญาตให้
บุคคลอ่ืนถือหรือจับช้ินงาน

ข้อควรระวัง: ขันช้ินงานวงกลมด้วยการหมุน

ข้อควรระวัง: ดูแลร่างกายทุกส่วนให้ห่างจากโซ่เลื่อย
ในขณะท่ีเลื่อยก�ำลังท�ำงาน

ข้อควรระวัง: ถือเลื่อยโซ่ยนต์ให้แน่นด้วยมือท้ังสอง
ข้างเม่ือมอเตอร์ก�ำลังท�ำงาน

ข้อควรระวัง: อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการ
ยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา

ข้อสังเกต: ห้ามโยนหรือท�ำเครื่องมือตกหล่น

ข้อสังเกต: ห้ามให้มีสิ่งใดมาขวางหรือปิดช่องระบาย
อากาศของเครื่องมือ

น�ำขอบด้านล่างของตวัเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้สัมผัสกับกิ่ง
ไม้เพ่ือท�ำการตัดก่อนเปิดสวิตซ์ มิฉะนั้น อาจท�ำให้แถบราง
ส่ายไปส่ายมาซ่ึงก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้ เลื่อยไม้ท่ี
ต้องการตัดโดยขยับเลื่อยข้ึนลงโดยใช้น�ำ้หนักของตวัเลื่อย
โซ่ยนต์
► หมายเลข 23

หากคุณไม่สามารถตัดท่อนไม้ได้ในจังหวะเดียว: 
ให้ใช้แรงดันเล็กน้อยกับมือจับและท�ำการเลื่อยต่อไป และ
ดึงเลื่อยโซ่ยนต์กลับมาเล็กน้อย จากนั้นให้ใช้กันชนเหล็ก
แหลมในต�ำแหน่งท่ีต�ำ่เล็กน้อยและท�ำการตัดให้เสร็จสิ้นโดย
การยกมือจับ
► หมายเลข 24

การตดัเป็นท่อนซุง

1.	 วางขอบด้านล่างของตวัเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์บนไม้เพ่ือ
ท�ำการตัด
► หมายเลข 25

2.	 ด้วยการไหลของโซ่เลื่อย เลื่อยไม้โดยการใช้มือจับ
ด้านหลังเพ่ือยกเลื่อยและมือจับด้านหน้าเพื่อน�ำทิศทาง ใช้
กันชนเหล็กแหลมเป็นแกนหมุน

3.	 ด�ำเนินการตัดต่อไปโดยการใช้แรงดันเล็กน้อยกับมือ
จับด้านหน้า ซ่ึงปล่อยเลื่อยถอยกลับเล็กน้อย ขยับกันชน
เหล็กแหลมลงไปยังไม้เพิ่มข้ึนและยกมือจับด้านหน้าอีกครั้ง

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำการตัดหลายครั้ง ให้ปิดสวิตซ์
ของเลื่อยโซ่ยนต์ระหว่างการตัด

ข้อควรระวัง: หากมีการใช้ขอบด้านบนของแถบ
รางส�ำหรับการตัด เลื่อยโซ่ยนต์อาจหันเหไปในทิศทาง
ของคุณในกรณีท่ีโซ่ติดชะงัก ส�ำหรับกรณีนี้ ตัดด้วยขอบ
ด้านล่าง ดังนั้นเลื่อยก็จะหันเหออกจากร่างกายของคุณ

► หมายเลข 26

เมื่อคุณตัดไม้ภายใต้แรงตึง ให้ตัดด้านแรงดัน (A) เป็น
อันดับแรก จากนั้น ท�ำการตัดครั้งสุดท้ายจากด้านแรงตึง 
(B) ซ่ึงจะป้องกันแถบรางจากการติดชะงัก
► หมายเลข 27

การโค่นต้นไม้
ข้อควรระวัง: การโค่นต้นไม้อาจกระท�ำโดยบุคคลท่ี

ได้รับการฝึกหัดมาเท่านั้น อันตรายจะเกิดข้ึนได้โดยความ
เสี่ยงของการดีดกลับ

เมื่อท�ำการโค่นต้นไม้ รองรับเลื่อยโซ่ยนต์บนล�ำต้นหากเป็น
ไปได้ อย่าตัดด้วยปลายแถบราง เนื่องจากจะเกิดความเสี่ยง
ของการดีดกลับ 
ใส่ใจเป็นพิเศษส�ำหรับกิ่งไม้ภายใต้แรงตึง อย่าตัดกิ่งไม้ท่ี
ไม่มีการรองรับจากด้านล่าง 
อย่ายืนบนล�ำต้นท่ีหล่นลงมาเม่ือท�ำการโค่นต้นไม้

การเจาะและการตดัตามแนวขนานเสีย้น
ข้อควรระวัง: การเจาะและการตัดตามแนวขนาน

เสี้ยนอาจกระท�ำโดยบุคคลท่ีได้รับการฝึกหัดพิเศษมา
เท่านั้น ความเป็นไปได้ในการดีดกลับจะเกิดความเสี่ยง
ของการบาดเจ็บ

ท�ำการตัดตามแนวขนานเสี้ยนในองศาท่ีตื้นมากท่ีสุด ใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะท�ำการตัดในขณะท่ีไม่
สามารถใช้กันชนเหล็กแหลมได้
► หมายเลข 28
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การโค่นต้นไม้ลง
ข้อควรระวัง: งานโค่นต้นไม้ลงอาจกระท�ำโดยบุคคลท่ี

ได้รับการฝึกหัดมาเท่านั้น การกระท�ำนีมี้อันตราย

ศึกษาข้อบังคับแห่งท้องถิ่นหากคุณต้องการล้มต้นไม้
► หมายเลข 29:   �1. พื้นท่ีในการล้มต้นไม้

—	 ก่อนเริ่มต้นงานโค่นต้นไม้ลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

•	 มีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานล้มต้นไม้
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น

•	 บุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีทางเดินท่ีไม่ได้ถูก
กีดกั้นของการถอยกลับผ่านช่วงของด้านใดด้าน
หนึ่งท่ี 45° ของแกนท่ีโค่นลง พิจารณาความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมของการสะดุดสายไฟ

•	 ฐานของล�ำต้นต้องปราศจากวัตถุแปลกปลอม 
ราก และ

•	 ไม่มีคนหรือวัตถุอยู่ภายในระยะ 2 1/2 ของความ
ยาวของต้นไม้ ในทิศทางท่ีต้นไม้จะร่วงหล่น

—	 พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ท่ีเกี่ยวกับต้นไม้แต่ละต้น

•	 ทิศทางการเอียง

•	 ต้นไม้ท่ีสั่นคลอนหรือแห้ง

•	 ความสูงของต้นไม้

•	 ส่วนท่ีย่ืนออกมาตามธรรมชาติ

•	 ต้นไม้ผุพังหรือไม่

—	 พิจารณาความเร็วและทิศทางของลม อย่าท�ำงานโค่น
ล้มต้นไม้หากลมก�ำลังพัดแรง

—	 การตัดการขยายของราก: เริ่มต้นด้วยการขยายท่ีใหญ่
ท่ีสุด ท�ำการตัดในแนวตั้งก่อน ตามด้วยการตัดในแนว
นอน

—	 ยืนเตรียมพร้อมในด้านของต้นไม้ท่ีล้ม คอยดูแลพื้นท่ี
ให้ว่างเปล่าบริเวณด้านหลังของต้นไม้ท่ีถูกโค่นล้มไม่
เกินมุม 45° ในด้านของแกนต้นไม้ (โปรดดูรูปภาพ 
“พ้ืนท่ีในการล้มต้นไม้”) ใส่ใจกับต้นไม้ท่ีล้มลง

—	 ควรมีการตระเตรียมและท�ำความสะอาดเส้นทางหลีก
หนีหากจ�ำเป็นก่อนเริ่มการตัด เส้นทางหลีกหนีควร
ขยายไปด้านหลังและแบบมุมทแยงของเส้นทางการ
ล้มท่ีคาดไว้ตามท่ีแสดงไว้ในรูปภาพ

► หมายเลข 30:   �1. ทิศทางการล้มต้นไม้ 2. เขต
อันตราย 3. เส้นทางการหลบหลีก

เมื่อท�ำการโค่นล้มต้นไม้ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนด้านล่างนี้:

1.	 ตัดตามรอยแนวทาบให้ใกล้กับพื้นดินมากท่ีสุด อันดับ
แรกให้ท�ำการตัดในแนวนอนจนถึงความลึกท่ี 1/5 -1/3 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของล�ำต้น อย่าท�ำรอยแนวทาบให้ใหญ่
เกินไป จากนั้น ท�ำการตวัในแนวทะแยงมุม
► หมายเลข 31

หมายเหตุ: รอยแนวทาบจ�ำก�ำหนดทิศทางท่ีต้นไม้จะหล่น 
และช้ีน�ำ มีการท�ำข้ึนบนด้านท่ีต้นไม้จะหล่น

2.	 ท�ำการตัดย้อนกลับในความสูงเล็กน้อยกว่าการตัด
ฐานของรอยแนวทาบ การตัดย้อนกลับต้องเป็นแนวนอน
โดยสมบูรณ์ ปล่อยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของล�ำต้นประมาณ 
1/10 ระหว่างการตัดย้อนกลับและรอยแนวทาบ เส้นใย
ต้นไม้ในสัดส่วนของล�ำต้นท่ีไม่ได้ถูกตัดจะเป็นรอยพับ ใส่ลิ่ม
เข้าไปในการตัดย้อนกลับแต่ละครั้ง
► หมายเลข 32

ค�ำเตือน: ห้ามตัดผ่านเส้นใยภายใต้สถานการณ์ใดๆ 
มิฉะนั้นต้นไม้จะล้มลง

ข้อสังเกต: จะต้องใช้ลิ่มพลาสติกหรืออะลูมิเนียมเพื่อ
ท�ำการตัดย้อนกลับให้เปิดเท่านั้น ห้ามใช้งานลิ่มเหล็ก

การยกเครือ่งมือ

ก่อนยกเครื่องมือ ให้ใช้เบรกโซ่ แล้วน�ำตลับแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือเสมอ จากนั้นใส่ฝาครอบแผ่นบังคับโซ่ 
นอกจากนี้ ปิดตลับแบตเตอรี่ด้วยฝาครอบแบตเตอรี่
► หมายเลข 33:   �1. ฝาครอบแถบราง 2. ฝาครอบ

แบตเตอรี่

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

ข้อควรระวัง: สวมใส่ถุงมือเมื่อท�ำการตรวจเช็คหรือ
การซ่อมบ�ำรุงอยู่เสมอ

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ
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การลบัโซ่เลือ่ย

ลับโซ่เลื่อยเม่ือ:

•	 ข้ีเลื่อยท่ีเป็นผงเปิดข้ึนเม่ือตัดไม้ท่ีเปียกช้ืน

•	 โซ่ตัดเนื้อไม้อย่างยากล�ำบาก แม้แต่การใช้แรงดัน
อย่างหนัก

•	 ขอบคมมีความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด

•	 เลื่อยดึงไปทางซ้ายหรือทางขวาในเนื้อไม้ (เกิดจาก
การลับโซ่เลื่อยท่ีไม่สม�่ำเสมอ หรือความเสียหายแก่
ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น)

ลับโซ่เลื่อยเป็นประจ�ำ แต่ลับเพียงเล็กน้อยในแต่ละครั้ง สอง
หรือสามจังหวะด้วยตะไบก็เพียงพอส�ำหรับการลับท่ีเป็น
ประจ�ำ เม่ือท�ำการลับโซ่เลื่อยใหม่อีกหลายๆ ครั้ง ให้ท�ำการ
ลับเลื่อยในศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองของเรา

เกณฑ์ในการลับ:

ค�ำเตือน: ระยะห่างระหว่างขอบตัดและเกจวัดความ
ลึกท่ีมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของการดีดกลับ

► หมายเลข 34:   �1. ความยาวของหัวตัด 2. ระยะ
ห่างระหว่างเกจวัดความลึกและขอบ
ตัด 3. ความยาวของหัวตัดอย่างต�ำ่ 
(3 mm)

—	 ความยาวของหัวตัดท้ังหมดต้องเท่ากัน ความยาว
ของหัวตัดท่ีต่างกันจะท�ำให้โซ่วิ่งไม่ราบเรียบ และอาจ
ท�ำให้โซ่เกิดแตกหัก

—	 ห้ามลับโซ่เมื่อความยาวของหัวตัดมีขนาด 3 mm หรือ
สั้นกว่า ควรเปลี่ยนโซ่อันใหม่

—	 ความหนาของเศษกลึงถูกก�ำหนดโดยระยะห่างระหว่าง
เกจวัดความลึก (รอบปลาย) และขอบตัด

—	 ผลลัพธ์ในการตัดท่ีดีท่ีสุดจะได้รับด้วยระยะห่างต่อไป
นี้ระหว่างขอบตัดและเกจวัดความลึก

•	 ใบมีดโซ่ 90PX : 0.65 mm

•	 ใบมีดโซ่ 91PX : 0.65 mm
► หมายเลข 35

—	 มุมในการลับท่ี 30° ต้องเท่ากันส�ำหรับหัวตัดทุกตวั 
องศาของหัวตัดท่ีแตกต่างจะท�ำให้โซ่ว่ิงไม่ราบเรียบ
และไม่สม�่ำเสมอ เป็นการเร่งการสึกหรอและน�ำไปสู่
การแตกหักของโซ่

—	 ใช้ตะไบแบบกลมท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีมุมในการลับท่ี
ถูกต้องต่อฟันเลื่อย

•	 ใบมีดโซ่ 90PX : 55°
•	 ใบมีดโซ่ 91PX : 55°

ตะไบและการใช้ตะไบ

—	 ใช้ตะไบกลมพิเศษ (อุปกรณ์สนับสนุนการท�ำงาน) 
ส�ำหรับโซ่เลื่อยเพื่อลับโซ่ ตะไบกลมธรรมดาไม่เหมาะ
ส�ำหรับการใช้งาน

—	 เส้นผ่าศูนย์กลางของตะไบกลมส�ำหรับโซ่มีดังต่อไปนี้:

•	 ใบมีดโซ่ 90PX : 4.5 mm

•	 ใบมีดโซ่ 91PX : 4.0 mm

—	 ตะไบควรมีสอดคล้องกับหัวตัดในจังหวะไปข้างหน้า
เท่านั้น ยกตะไบออกจากหัวตัดในจังหวะย้อนกลับ

—	 ลับหัวตัดให้สั้นท่ีสุดในอันดับแรก จากนั้น ความยาว
ของหัวตัดท่ีสั้นท่ีสุดจะมีมาตรฐานส�ำหรับหัวตัดทุกหัว
บนโซ่เลื่อย

—	 ใช้ตะไบตามท่ีแสดงไว้ในรูปภาพ
► หมายเลข 36:   �1. ตะไบ 2. โซ่เลื่อย

—	 ตะไบสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายหากมีการใช้
งานท่ีจับตะไบ (อุปกรณ์สนับสนุนการท�ำงาน) ท่ีจับ
ตะไบมีเครื่องหมายส�ำหรับองศาการลับท่ีถูกต้องท่ี 
30° (สอดคล้องกับเครื่องหมายท่ีตรงกับโซ่เลื่อย) และ
ขีดจ�ำกัดความลึกของการท่ิมแทง (4/5 ของเส้นผ่า
ศูนย์กลางตะไบ)

► หมายเลข 37:   �1. ท่ีจับตะไบ

—	 หลังจากการลับโซ่ ตรวจสอบความสูงของเกจวัดความ
ลึกโดยใช้เครื่องมือเกจวัดโซ่ (อุปกรณ์สนับสนุนการ
ท�ำงาน)

► หมายเลข 38

—	 ขจัดวัสดุท่ีย่ืนออกมาต่างๆ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กด้วย
ตะไบแบนพิเศษ (อุปกรณ์สนับสนุนการท�ำงาน)

—	 ท�ำให้ด้านหน้าของเกจวัดความลึกเรียบอีกครั้ง

การท�ำความสะอาดแถบราง

เศษกลึงและข้ีเลื่อยจะก่อตวัข้ึนในร่องแถบราง ซ่ึงอาจอุด
ตันร่องแถบและท�ำให้การไหลของน�ำ้มันบกพร่อง ท�ำความ
สะอาดเศษกลึงและข้ีเลื่อยทุกครั้งเม่ือมีการลับหรือเปลี่ยน
โซ่เลื่อย
► หมายเลข 39

การท�ำความสะอาดฝาครอบสเตอร์

เศษกลึงและข้ีเลื่อยจะสะสมด้านในของฝาครอบสเตอร์ 
ถอดฝาครอบสเตอร์และโซ่เลื่อยออกจากเครื่องมือ จากนั้น
ท�ำความสะอาดเศษกลึงและข้ีเลื่อย
► หมายเลข 40



100 ภาษาไทย

การท�ำความสะอาดรจู่ายน�ำ้มัน

เศษผงหรืออนุภาคเล็กๆ อาจก่อตวัข้ึนในรูจ่ายน�ำ้มันระหว่าง
การใช้งาน เศษผงหรืออนุภาคเหล่านี้อาจท�ำให้การไหล
ของน�ำ้มันบกพร่อง และก่อให้เกิดการหล่อลื่นท่ีไม่เพียงพอ
บนโซ่เลื่อยท้ังหมด เม่ือการจ่ายน�ำ้มันท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
ของโซ่เกิดข้ึนบริเวณด้านบนแถบราง ให้ท�ำความสะอาดรู
จ่ายน�ำ้มันดังนี้

1.	 ถอดฝาครอบสเตอร์และโซ่เลื่อยออกจากเครื่องมือ

2.	 เข่ียฝุ่นขนาดเล็กหรือเศษต่างๆ ออก โดยใช้ไขควง
ปากแบนหรือสิ่งท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
► หมายเลข 41:   �1. ไขควงหัวแบน 2. รูจ่ายน�ำ้มัน

3.	 ใส่ตลับแบตเตอรี่ลงไปในเครื่องมือ ดึงสวิตช์สั่งงาน
เพื่อเป่าเศษผงหรืออนุภาคท่ีก่อตวัข้ึนออกจากรูจ่ายน�ำ้มัน
โดยจ่ายน�ำ้มันโซ่

4.	 ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ ติดตั้งฝาครอบ
สเตอร์และโซ่เลื่อยเข้าไปใหม่บนเครื่องมือ

การเปลีย่นสเตอร์

ข้อควรระวัง: สเตอร์ท่ีสึกหรอจะท�ำให้โซ่เลื่อยใหม่
ช�ำรุด ให้เปลี่ยนสเตอร์ในกรณีเช่นนี้

ก่อนการติดตั้งโซ่เลื่อยใหม่ ตรวจสอบสภาพของสเตอร์
► หมายเลข 42:   �1. สเตอร์ 2. พื้นท่ีสึกหรอ

ติดตั้งแหวนล็อกใหม่เม่ือเปลี่ยนสเตอร์ทุกครั้ง
► หมายเลข 43:   �1. แหวนล็อก 2. สเตอร์

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ท�ำการติดตั้ง
สเตอร์ตามท่ีแสดงไว้ในภาพ

การจดัเกบ็เครือ่งมอื

1.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือก่อนการจัดเก็บ น�ำเศษกลึง
และข้ีเลื่อยออกจากเครื่องมือหลังการถอดฝาครอบสเตอร์

2.	 หลังจากการล้างเครื่องมือ เปิดเครื่องโดยไม่ต้องมีการ
โหลดเพ่ือหล่อลื่นโซ่เลื่อยและแถบราง

3.	 ปิดแถบรางด้วยฝาครอบแถบราง

4.	 ท�ำให้ถังน�ำ้มันว่างเปล่า
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรบัการซ่อมบ�ำรุงตามระยะเวลา

ส�ำหรับการตรวจสอบอายุการใช้งาน หลีกเลี่ยงความเสียหายและตรวจสอบให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามคุณสมบัติด้านความ
ปลอดภัยและการซ่อมบ�ำรุงอย่างเต็มท่ีเป็นประจ�ำ การเรียกร้องการรับประกันสินค้าสามารถได้รับการยอมรับหากมีการใช้งาน
เป็นปกติและเหมาะสมเท่านั้น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานซ่อมบ�ำรุงท่ีก�ำหนดสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้! ผู้ใช้เลื่อยโซ่
ยนต์ต้องไม่ปฏิบัติงานซ่อมบ�ำรุงซ่ึงไม่ได้ระบุในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ ต้องมีการปฏิบัติงานดังกล่าวท้ังหมดโดยศูนย์ให้บริการ
ท่ีผ่านการรับรองของเรา

ตรวจสอบรายการ / ระยะเวลาใน
การใช้งาน

ก่อนใช้งาน ทุกวนั ทุกสปัดาห์ ทุกๆ 3 เดอืน ทุกปี ก่อนการจดัเกบ็

เลื่อยโซ่ยนต์ การตรวจเช็ค - - - - -

การท�ำความ
สะอาด

- - - - -

ตรวจสอบท่ี
ศูนย์ให้บริการ
ท่ีผ่านการ
รับรอง

- - - -

โซ่เลื่อย การตรวจเช็ค - - - - -

การลับคมหาก
จ�ำเป็น

- - - - -

แถบราง การตรวจเช็ค - - - -

ถอดออกจาก
เลื่อยโซ่ยนต์

- - - - -

เบรกโซ่ ตรวจสอบการ
ท�ำงาน

- - - - -

ได้มีการตรวจ
เช็คตามปกติท่ี
ศูนย์ให้บริการ
ท่ีผ่านการ
รับรอง

- - - - -

การหล่อลื่นโซ่ ตรวจสอบ
อัตราการจ่าย
น�ำ้มัน

- - - - -

สวิตช์สั่งงาน การตรวจเช็ค - - - - -

ปุ่มปลดล็อค การตรวจเช็ค - - - - -

ฝาปิดถังน�ำ้มัน ตรวจสอบ
ความฝืด

- - - - -

ตวัป้องกันโซ่ การตรวจเช็ค - - - - -

สกรูและน็อต การตรวจเช็ค - - - - -
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การแก้ไขปัญหา

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยก
เครื่องมือ แต่ให้น�ำไปซ่อมท่ีศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ช้ินส่วนอะไหล่ของ Makita

สถานะการท�ำงานท่ีผดิปกติ สาเหตุ การด�ำเนนิการ

เลื่อยโซ่ยนต์ไม่เริ่มท�ำงาน ยังไม่ได้ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ท่ีชาร์จไฟแล้ว

ปัญหาแบตเตอรี่ (แรงดันไฟฟ้าต�ำ่) น�ำตลับแบตเตอรี่ไปชาร์จอีกครั้ง หากการ
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับ
แบตเตอรี่

โซ่เลื่อยไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานเบรกโซ่แล้ว ปล่อยเบรกโซ่

มอเตอร์หยุดท�ำงานหลังจากใช้งานไปได้
เล็กน้อย

ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต�ำ่ น�ำตลับแบตเตอรี่ไปชาร์จอีกครั้ง หากการ
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับ
แบตเตอรี่

ไม่มีน�ำ้มันอยู่บนโซ่ ถังน�ำ้มันว่างเปล่า เติมลงในถังน�ำ้มัน

ร่องน�ำน�ำ้มันสกปรก ท�ำความสะอาดร่องน�ำ้มัน

เลื่อยโซ่ยนต์หมุนด้วยรอบความเร็วสูงสุด
ไม่ได้

ตลับแบตเตอรี่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ตามท่ีอธิบายในคู่มือ
การใช้งานนี้

ก�ำลังของแบตเตอรี่ต�ำ่ลง ชาร์จตลับแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จ
แบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับ
แบตเตอรี่

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองใน
พื้นท่ีของคุณเพื่อท�ำการซ่อมแซม

โซ่ไม่หยุดท�ำงานถึงแม้ว่าจะมีการเปิดใช้
งานเบรกโซ่:  
หยุดเครื่องมือโดยทันที!

แถบเบรกเสื่อมสภาพ สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองใน
พื้นท่ีของคุณเพื่อท�ำการซ่อมแซม

การสั่นสะเทือนผิดปกติ:  
หยุดเครื่องมือโดยทันที!

แถบรางหรือโซ่เลื่อยหลวม ปรับแรงตึงของแถบรางและโซ่เลื่อย

การท�ำงานผิดพลาดของเครื่องมือ สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองใน
พื้นท่ีของคุณเพื่อท�ำการซ่อมแซม

ไม่สามารถติดตั้งโซ่เลื่อยได้ ส่วนประกอบของโซ่เลื่อยและเฟืองโซ่ไม่
ถูกต้อง

ใช้ส่วนประกอบของโซ่เลื่อยและเฟืองโซ่ท่ี
ถูกต้องโดยดูท่ีส่วนข้อมูลจ�ำเพาะ

ภาษาไทย
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อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 โซ่เลื่อย

•	 แถบราง

•	 ฝาครอบแถบราง

•	 ตะไบ

•	 ถุงเครื่องมือ

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

ค�ำเตือน: หากคุณซ้ือแถบรางท่ีมีความยาวต่างไป
จากแถบรางมาตรฐาน ให้ซ้ือฝาครอบแถบรางท่ีเหมาะสม
ด้วย จะต้องใส่แถบรางได้พอดีและครอบแถบรางให้สนิท
บนเลื่อยโซ่ยนต์

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ

ภาษาไทย
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